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LỜI MỞ ĐẦU 

Công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp là một trong những điều vô cùng quan 

trọng đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là với nền kinh tế thị trƣờng ngày nay. Có 

đƣợc bộ máy quản lý tốt, đồng bộ từ trên xuống, sẽ giúp doanh nghiệp có thể sắp xếp, 

kiểm tra cũng nhƣ có những kế hoạch chính xác để góp phần giảm chi phí, tăng năng 

suất từ đó có thể làm gia tăng lợi nhuận. Để có thể tổ chức và quản lý phù hợp và đem 

lại hiệu quả thì bộ phận kế toán là một phần không thể thiếu và vô cùng quan trọng 

trong bất kỳ bộ máy quản lý nào. Kế toán giúp cung cấp các thông tin tài chính giúp 

chủ doanh nghiệp, tổ chức tốt quá trình sản xuất kinh doanh, giúp cho chủ doanh 

nghiệp sẽ có cái nhìn chính xác về tình hình của doanh nghiệp. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thì việc có bộ máy kế 

toán tốt lại càng vô cùng quan trọng, trong đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm có một vai trò đặc biệt hơn cả. Việc tổ chức công tác kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm khoa học, hợp lý và phù hợp với điều kiện cụ thể 

của doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 

bên cạnh đó vẫn nâng cao đƣợc chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ đáp ứng đòi hỏi ngày 

càng cao của thị trƣòng. 

Công ty Cổ phần X20 là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, sản 

phẩm của Công ty luôn đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Là doanh nghiệp duy nhất 

đƣợc Bộ quốc phòng giao cho may những bộ quân phục cho chiến sĩ trên toàn đất 

nƣớc Việt Nam, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao. Bên cạnh đó, 

việc xuất khẩu những sản phẩm của mình ra thị trƣờng quốc tế đã càng đem lại hiệu 

quả kinh doanh cho Công ty. Việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm cũng nhƣ kiểu dáng, 

mẫu mã sao cho phù hợp nhất với thị trƣờng là việc vô cùng quan trọng đối với Công 

ty. Để có thể đạt đƣợc mục tiêu này thì công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm ở Công ty cần phải ngày càng đƣợc hoàn thiện. 

Qua thời gian tìm hiểu, học hỏi và thực tập tại Công ty Cổ phần X20, đặc biệt là tại 

Xí nghiệp đo may Quân đội đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Th.s Vũ Thị Kim 

Lan và phòng Tài chính - Kế toán, em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần 

X20” cho bài khóa luận của mình. 

Kết cấu khóa luận gồm 3 phần chính: 

Chƣơng1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 

Chƣơng 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20. 



  

Chƣơng 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20. 

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm và thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 

Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20. Từ đó, có thể hoàn thiện kiến 

thức của bản thân đồng thời tìm ra những mặt hạn chế còn tồn tại và đƣa ra những giải 

pháp nhằm khắc phục những mặt còn tồn tại, để hoàn thiện công tác kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp cũng nhƣ Công ty. 

Phạm vi nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí 

nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20 dƣới góc độ kế toán tài chính trong 

tháng 06/2014. 

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí 

nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20. 

Trong quá trình nghiên cứu, đƣợc sự chỉ dẫn tận tình của cô giáo Th.s Vũ Thị Kim 

Lan cùng với sự giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính- Kế toán Xí nghiệp đo may 

Quân đội – Công ty Cổ phần X20, em đã hoàn thành bài khóa luận này. Do thời gian 

thực tập có hạn và vốn kiến thức của bản thân còn hạn chế nên bài viết không tránh 

khỏi những thiếu sót. Em mong sẽ nhận đƣợc sự chỉ bảo tận tình cũng nhƣ những góp 

ý, đánh giá của các thầy cô để bài viết của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán tại Xí 

nghiệp và em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Vũ Thị Kim Lan đã tận tình giúp đỡ 

em trong thời gian qua để em hoàn thành bài khóa luận. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƢƠNG 1.  

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ 

THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh 

nghiệp sản xuất 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí chính là vấn đề mà tất cả các doanh 

nghiệp luôn quan tâm. Hoạt động hiệu quả với mức chi phí tối thiểu chính là mục tiêu mà 

mọi doanh nghiệp đều hƣớng tới. Các doanh nghiệp sản xuất cũng không nằm ngoài 

ngoại lệ, chi phí sản xuất là điều mà họ rất quan tâm. Chi phí sản xuất chính là chi phí 

chiếm phần lớn trong cơ cấu chi phí của các doanh nghiệp này. Chi phí sản xuất chính là 

một yếu tố quan trọng cấu thành nên giá thành của sản phẩm làm ra, từ đó nhà quản lý sẽ 

ra quyết định để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, chi phí và 

giá thành sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là hai yếu tố quan trọng trong các 

doanh nghiệp sản xuất. 

1.1.1. Chi phí sản xuất 

1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất là 

việc sử dụng 3 yếu tố: Tƣ liệu lao động, đối tƣợng lao động và sức lao động của con 

ngƣời để tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu dùng của xã hội cũng nhƣ thu lợi nhuận cho 

doanh nghiệp. Để có thể biết đƣợc số chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất kinh 

doanh là bao nhiêu nhằm tổng hợp, tính toán, phục vụ yêu cầu quản lý thì mọi chi phí đều 

biểu hiện bằng thức đo tiền tệ và gọi là Chi phí sản xuất kinh doanh. 

Chi phí là một khái niệm cơ bản nhất trong kinh tế nói chung cũng nhƣ lĩnh vực kế 

toán nói riêng. Có rất nhiều những quan điểm khác nhau về chi phí đã đƣợc định nghĩa 

nhƣng dù có định nghĩa theo cách nào thì chi phí vẫn là những phí tổn tài nguyên, vật 

chất, lao động phát sinh và gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao 

động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Thực chất chi phí là sự 

dịch chuyển vốn – chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào đối tƣợng tính giá 

thành. 

Chúng ta cần phân biệt đƣợc giữa hai khái niệm chi phí và chi tiêu. Chi phí là toàn bộ 

hao phí cần thiết để tạo ra khối lƣợng sản xuất trong một kỳ kinh doanh cụ thể, có thể tại 

thời điểm hạch toán chƣa chắc đã phát sinh tiền mặt thực tế nhƣ việc trích khấu hao 

TSCĐ để đƣa vào chi phí. Nhƣng chi tiêu lại là sự giảm đơn thuần của các loại vật tƣ, tài 

sản, vốn của doanh nghiệp, bất kể đƣợc dùng vào mục đích nào. Chi phí và chi tiêu là hai 
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khái niệm hoàn toàn khác nhau nhƣng lại có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở 

để phát sinh chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. 

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm rất nhiều loại. Để có thể 

thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra cũng nhƣ việc ra các quyết định của 

cấp trên, chi phí cần phải phân loại theo những tiêu thức rõ ràng và phù hợp với doanh 

nghiệp. 

Phân loại chi phí SXKD theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí  

Theo tiêu thức phân loại này, các chi phí có tính chất, nội dung kinh tế giống nhau 

đƣợc xếp vào một yếu tố chi phí, mà không phân biệt chi phí đó phát sinh ở đâu, bộ phận 

nào hoặc nơi nào chịu chi phí. Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: 

- Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật 

liệu phụ, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay thế và chi phí nguyên vật liệu khác 

(tính cả bán thành phẩm mua ngoài). 

- Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm khấu hao của tất cả tài sản cố định 

dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

-Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền phải trả cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ 

cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ: điện, nƣớc, sửa chữa. 

-Chi phí khác bằng tiền: Là các khoản chi phí khác bằng tiền phát sinh trong quá 

trình hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài các chi phí trên. 

Việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế của chi 

phí cho biết ta kết cấu, tỷ trọng của từng yếu tố chi phí từ đó có thể phân tích, đánh giá 

tình hình thực hiện chi phí sản xuất làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cung ứng vật 

tƣ, tiền vốn, công lao động, xây dựng kế hoạch khấu hao… 

Phân loại theo mục đích, công dụng của chi phí  

Mỗi yếu tố chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều có mục đích và công dụng nhất 

định đối với hoạt động sản xuất. Theo cách phân loại này, các chi phí có cùng công dụng 

kinh tế, cùng mục đích sử dụng đƣợc sắp xếp thành một khoản mục chi phí, không phân 

biệt tính chất kinh tế của nó nhƣ thế nào. Vì vậy, cách phân loại này còn gọi là phân loại 

chi phí theo khoản mục trong giá thành sản phẩm. Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu 

của công tác kế toán, tuỳ theo ngành nghề để quy định số lƣợng khoản mục khác nhau. 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là toàn bộ chi phí nguyên vật liệu đƣợc sử dụng 

trực tiếp cho quá trình sản xuất sản phẩm. 
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- Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm tiền lƣơng, các khoản phụ cấp lƣơng và các 

khoản trích cho các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ với tiền lƣơng phát 

sinh của công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Chi phí sản xuất chung: Là các khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ và quản 

lý sản xuất. Ví dụ nhƣ chi phí nhân viên phân xƣởng, chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, 

khấu hao TSCĐ… 

- Chi phí bán hàng: Bao gồm toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, lao vụ. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm những chi phí phát sinh liên quan đến 

quản trị kinh doanh và quản lý hành chính trong doanh nghiệp. 

Việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mục đích, công dụng kinh tế của chi 

phí giúp cho việc quản lý chi phí theo định mức; là cơ sở cho kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm theo khoản mục; đồng thời là căn cứ để phân tích tình hình thực 

hiện kế hoạch giá thành và định mức sản xuất cho kỳ sau. 

Phân loại theo khả năng quy nạp của chi phí với các đối tƣợng kế toán chi phí   

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất kinh doanh đƣợc chia thành hai loại: 

- Chi phí trực tiếp: là chi phí liên quan trực tiếp đến từng đối tƣợng kế toán tập hợp 

chi phí mà có thể quy nạp trực tiếp cho từng đối tƣợng chịu chi phí. 

- Chi phí gián tiếp: là các chi phí có liên quan đến nhiều đối tƣợng kế toán tập hợp 

chi phí khác nhau nên không thể quy nạp trực tiếp cho từng đối tƣợng tập hợp chi phí 

đƣợc mà phải tập hợp theo từng nơi phát sinh chi phí sau đó phân bổ cho từng đối tƣợng 

theo phƣơng pháp phân bổ gián tiếp. 

Phân loại theo khả năng quy nạp của chi phí với các đối tƣợng kế toán chi phí có ý 

nghĩa về mặt kỹ thuật quy nạp chi phí vào đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất. Thông qua 

cách phân loại này, các nhân viên kế toán quản trị có thể tƣ vấn cho các nhà quản trị 

doanh nghiệp đƣa ra và thực hiện một cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh hợp lý để đa 

số các khoản chi phí có thể quy nạp trực tiếp cho từng đối tƣợng tập hợp chi phí, giúp 

việc kiểm soát chi phí đƣợc thuận lợi hơn. 

Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất 

sản phẩm và quá trình kinh doanh 

Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm:  

- Chi phí cơ bản  

- Chi phí chung 
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Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản 

phẩm và quá trình kinh doanh sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp xác định đƣợc 

phƣơng hƣớng tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm. 

Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 

- Chi phí khả biến (biến phí) 

- Chi phí bất biến (định phí) 

- Chi phí hỗn hợp 

Cách phân loại này có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế, xây dựng mô hình chi 

phí trong mối quan hệ giữa chi phí, khối lƣợng, lợi nhuận xác định điểm hoà vốn cũng 

nhƣ ra các quyết định kinh doanh quan trọng. 

Nhƣ vậy, mỗi cách phân loại chi phí sản xuất có ý nghĩa tác dụng riêng, phục vụ cho 

từng đối tƣợng cung cấp thông tin cụ thể. Tùy theo mục đích sản xuất kinh doanh, nhà 

quản lý sẽ chọn ra tiêu thức phân bổ chi phí phù hợp nhất để giúp cho công việc tính giá 

trở nên chính xác và dễ dàng hơn. 

1.1.2. Giá thành sản phẩm 

Trong sản xuất, chi phí sản xuất chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí. Để đánh giá chất 

lƣợng kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí sản xuất phải đƣợc xem xét trong mối 

quan hệ với mặt thứ hai cũng là mặt cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh đó là kết 

quả sản xuất kinh doanh thu đƣợc. Quan hệ so sánh đó hình thành nên khái niệm giá 

thành sản phẩm. 

1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động 

sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lƣợng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn 

thành. Giá thành sản phẩm đƣợc xác định cho từng loại sản phẩm cụ thể và chỉ tính toán 

với số lƣợng sản phẩm hoàn thành (thành phẩm) hay hoàn thành một công đoạn sản xuất 

(bán thành phẩm) mà không tính cho sản phẩm đang nằm trên dây chuyền sản xuất. 

Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lƣợng hoạt động sản 

xuất, kết quả sử dụng tài sản, tiền vốn, lao động trong quá trình sản xuất cũng nhƣ đánh 

giá đƣợc hiệu quả của các giải pháp, kỹ thuật mà trƣớc đó doanh nghiệp đã đề ra nhằm 

đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh. 

1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 

Để đáp ứng nhu cầu của quản lý, hạch toán và kế hoạch hóa giá thành cũng nhƣ yêu 

cầu xây dựng giá cả hàng hóa, giá thành cần đƣợc xem xét dƣới nhiều góc độ, phạm vi 

tính toán khác nhau. Vì vậy, có rất nhiều cách phân loại giá thành để có thể phù hợp với 

từng doanh nghiệp. 
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Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành 

Theo cách phân loại này giá thành sản phẩm đƣợc chia làm 3 loại: 

- Giá thành kế hoạch: Là loại giá thành đƣợc xác định trƣớc khi bắt đầu quá trình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ, đƣợc tính toán dựa trên cơ sở 

chi phí kế hoạch và sản lƣợng kế hoạch. Giá thành kế hoạch của sản phẩm đƣợc coi là 

mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch giá thành và hạ giá thành của doanh nghiệp. 

- Giá thành định mức: Là loại giá thành cũng đƣợc xác định trƣớc khi bắt đầu quá 

trình sản xuất. Giá thành định mức đƣợc tính toán trên cơ sở mức chi phí hiện hành và 

chỉ tính cho đơn vị sản phẩm. Giá thành định mức đƣợc coi là công cụ quản lý định mức 

của doanh nghiệp, là thƣớc đo để xác định chính xác kết quả sử dụng tài sản, vật tƣ, lao 

động trong sản xuất, giúp cho doanh nghiệp đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế, kỹ 

thuật đã thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Giá thành thực tế: Là loại giá thành đƣợc xác định sau khi kết thúc quá trình sản 

xuất sản phẩm, đƣợc tính toán dựa trên cơ sở các chi phí phát sinh thực tế trong quá trình 

sản xuất. Giá thành thực tế là căn cứ để xác định giá trị sản phẩm cũng nhƣ giá bán sản 

phẩm. Mặt khác đây còn chính là căn cứ để kiểm tra, đánh giá tình hình tiết kiệm chi phí 

sản xuất, hạ giá thành cũng nhƣ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phân loại giá thành theo phạm vi các chi phí cấu thành 

Chỉ tiêu giá thành đƣợc chia thành giá thành sản xuất và giá thành tiêu thụ khi phân 

loại theo phạm vi các chi phí cấu thành. 

- Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng): Là chỉ tiêu phản ánh tất cả các chi phí 

phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xƣởng, 

bộ phận sản xuất, bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, 

chi phí sản xuất chung. Giá thành sản xuất là căn cứ để xác định giá trị thành phẩm nhập 

kho hoặc gửi bán, đồng thời là căn cứ để xác định giá vốn hàng bán và mức lãi gộp trong 

kỳ của doanh nghiệp khi sản phẩm đƣợc tiêu thụ. 

- Giá thành tiêu thụ (giá thành toàn bộ hay giá thành đầy đủ): Là chỉ tiêu phản ánh 

toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (chi 

phí sản xuất, bán hàng và quản lý). Do vậy, giá thành toàn bộ còn đƣợc gọi là giá thành 

đầy đủ hay giá thành tiêu thụ của sản phẩm. 

Giá thành tiêu thụ của sản phẩm đƣợc tính nhƣ sau: 

Giá thành 

tiêu thụ 

sản phẩm 

= 

Giá thành 

sản xuất của 

sản phẩm 

+ 

Chi phí quản 

lý doanh 

nghiệp 

+ 

Chiphí 

bán 

hàng 
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Giá thành tiêu thụ của sản phẩm chỉ đƣợc xác định khi sản phẩm, lao vụ đã xác định 

là tiêu thụ, đồng thời giá thành tiêu thụ của sản phẩm tiêu thụ là căn cứ xác định lợi 

nhuận trƣớc thuế của doanh nghiệp, lỗ thực của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Để đảm bảo hạch toán đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, 

cung cấp thông tin kịp thời cho các nhà quản trị doanh nghiệp, kế toán cần phải phân 

định chi phí với giá thành sản phẩm và nắm rõ mối quan hệ giữa chúng. 

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất 

nhƣng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi chi phí sản xuất phản ánh mặt hao 

phí của sản xuất thì giá thành sản phẩm lại phản ánh mặt kết quả của quá trình này.  

Về bản chất, chi phí và giá thành đều là những hao phí về lao động sống, lao động vật 

hóa trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên hai khái niệm này cũng có điểm khác nhau. Chi 

phí sản xuất luôn gắn liền với một kỳ sản xuất nhất định và đƣợc tập hợp theo kỳ, chi phí 

liên quan tới sản phẩm sản xuất trong kỳ, sản phẩm làm dở cuối kỳ và sản phẩmhỏng. 

Trong khi đó giá thành luôn gắn liền với một khối lƣợng sản phẩm hoàn thành trong kỳ, 

giá thành không chứa chi phí của sản phẩm dở dang nhƣng lại bao gồm chi phísản xuất 

của sản phẩm dở dang kỳ trƣớc chuyển sang. Chi phí sản xuất chính là căn cứ để có thể 

tính đƣợc giá thành sản phẩm hoàn thành. Quản lý giá thành sản phẩm hay chính là quản 

lý chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa chi 

phí sản xuất và giá thành sản phẩm đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau: 

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

CPSX dở dang đầu kỳ CPSX phát sinh trong kỳ 

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành CPSX dở dang cuối kỳ 

Hay: 

Tổng giá thành 

sản phẩm hoàn 

thành 

= 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

đầu kỳ 

+ 

Chi phí sản 

xuất phát 

sinh trong kỳ 

- 

Chi phí sản 

xuất dở dang 

cuối kỳ 

Trong trƣờng hợp không có chi phí sản xuất SPDD đầu kỳ và cuối kỳ hoặc chi phí 

sản xuất SPDD đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau thì tổng giá thành sản xuất của kỳ bằng tổng 

chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 

Từ việc nắm đƣợc mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, nhà quản 

lý sẽ có những quyết định chính xác hơn trong công việc nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, 

tăng khả năng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. 
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1.1.4. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

1.1.4.1. Vai trò của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 

Quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những yêu cầu quan 

trọng để phục vụ công tác quản lý của mọi doanh nghiệp. Điều này tác động trực tiếp tới 

doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp phải có 

những biện pháp để có thể giảm chi phí, giảm giá thành của sản phẩm nhƣng đồng thời 

chất lƣợng của sản phẩm cũng phải đƣợc đảm bảo, phù hợp với thị trƣờng. Điều này đòi 

hỏi doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí sản xuất, tránh hao 

hụt, mất mát, lãng phí. Một trong những công cụ quản lý hiệu quả đó là quản lý bằng 

công cụ kế toán, thông qua công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm. 

Bên cạnh đó, tài liệu về chi phí sản xuất và tính giá thành còn là căn cứ quan trọng để 

đánh giá, phân tích tình hình trong kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Nó là một nguồn 

tài liệu giúp nhà quản lý có thể đƣa ra các định mức chi phí, dự toán chi phí… từ đó đƣa 

ra các quyết định phù hợp hơn cho từng giai đoạn kinh doanh. 

Nhƣ vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng 

trong hạch toán kinh tế. Đây chính là một trong những nguồn cung cấp các thông tin 

chính xác phục vụ cho yêu cầu quản lý doanh nghiệp. 

1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

Để đáp ứng đƣợc yêu cầu về quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xác định đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù 

hợp với đặc thù và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.  

- Lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí, phƣơng pháp xác định chi phí sản phẩm dở 

dang cuối kỳ và phƣơng pháp tính giá thành thích hợp 

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học hợp lý trên cơ sở phân công rõ ràng 

trách nhiệm từng nhân viên, từng bộ phận kế toán có liên quan đặc biệt đến bộ phận kế 

toán các yếu tố chi phí. 

- Tính toán và phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình phát sinh chi phí sản 

xuất ở các bộ phận sản xuất cũng nhƣ với toàn doanh nghiệp gắn liền với các loại chi phí 

sản xuất khác nhau của từng loại sản phẩm đƣợc sản xuất. 

- Tổ chức kiểm kê, đánh giá khối lƣợng sản phẩm dở dang một cách khoa học, hợp 

lý, xác định giá thành và hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ một cách đầy 

đủ và chính xác. 
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- Kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức tiêu hao, các dự toán chi phí 

nhằm phát hiện kịp thời hiện tƣợng lãng phí, sử dụng chi phí không đúng kế hoạch, sai 

mục đích. 

- Lập báo cáo chi phí sản xuất, tổ chức phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm, cung cấp những thông tin cần thiết về chi phí, giá thành sản phẩm giúp cho các 

nhà quản trị doanh nghiệp ra đƣợc các quyết định một cách nhanh chóng, phù hợp với 

quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản 

xuất theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 

1.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất của doanh nghiệp có thể phát 

sinh ở nhiều địa điểm khác nhau, liên quan đến việc sản xuất chế tạo các loại sản phẩm. 

Vì vậy, các nhà quản lý doanh nghiệp cần biết đƣợc chi phí phát sinh ở đâu, dùng sản 

xuất sản phẩm nào… để có thể quản lý tốt mọi hoạt động. Do đó chi phí sản xuất phát 

sinh trong kỳ phải đƣợc kế toán tập hợp theo một phạm vi, giới hạn nhất định. Giới hạn, 

phạm vi để tập hợp chi phí chính là đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất.  

Việc xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên đối với kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất thực chất 

chính là xác định nơi phát sinh ra chi phí (phân xƣởng, bộ phận sản xuất, giai đoạn công 

nghệ) hoặc đối tƣợng chịu chi phí (sản phẩm, đơn hàng…). Tùy thuộc vào đặc điểm, tình 

hình cụ thể mà đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp có thể là từng loại 

sản phẩm, nhóm sản phẩm, từng đơn đặt hàng…Việc lựa chọn đối tƣợng chi phí phải phù 

hợp với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc tập hợp chi phí một cách chính xác, nhanh 

gọn, thuận lợi cho việc tính giá thành sản phẩm. 

Chi phí sản xuất sau khi đƣợc tập hợp chính là cơ sở để tính giá thành. Đối tƣợng tính 

giá thành là sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi kế toán phải tính đƣợc tổng giá thành và giá thành 

đơn vị. 

Cũng nhƣ khi xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất, tùy thuộc vào đặc điểm, tổ 

chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất của doanh nghiệp mà đối tƣợng tính giá 

thành có thể là từng loại sản phẩm hoàn chỉnh, từng chi tiết.  

Để phân biệt đƣợc đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá thành 

ngay cả khi chúng đồng nhất là một, cần dựa vào các cơ sở sau: 

- Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 

+ Sản xuất giản đơn: Đối tƣợng tập hợp CPSX có thể là sản phẩm hay toàn bộ quá 

trình sản xuất (nếu sản xuất một thứ sản phẩm) hoặc có thể là nhóm sản phẩm (nếu sản 
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xuất nhiều thứ sản phẩm cùng tiến hành trong một quá trình lao động). Đối tƣợng tính giá 

thành là sản phẩm cuối cùng. 

+ Sản xuất phức tạp: Đối tƣợng tập hợp CPSX có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, 

các giai đoạn chế biến, phân xƣởng sản xuất hoặc bộ phận sản xuất… Đối tƣợng tính giá 

thành là thành phẩm ở các bƣớc chế tạo cuối cùng hay bán thành phẩm ở từng bƣớc chế 

tạo. 

- Loại hình sản xuất 

+ Sản xuất đơn chiếc: Đối tƣợng tập hợp CPSX là các đơn đặt hàng riêng biệt. Đối 

tƣợng tính giá thành là sản phẩm của từng đơn đặt hàng. 

+ Sản xuất hàng loạt: Đối tƣợng tập hợp CPSX có thể là sản phẩm, nhóm sản phẩm, 

chi tiết, nhóm chi tiết, giai đoạn công nghệ… tùy thuộc vào quy trình công nghệ là giản 

đơn hay phức tạp. Đối tƣợng tính giá thành là thành phẩm hay bán thành phẩm. 

- Yêu cầu và trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh 

+ Trình độ cao: có thể yêu cầu chi tiết đối tƣợng tập hợp chi phí và tính giá thành ở 

các góc độ khác nhau. 

+ Trình độ thấp: đối tƣợng có thể bị hạn chế và thu hẹp lại. 

1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

Phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất là một phƣơng pháp hay hệ thống các phƣơng 

pháp đƣợc sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí sản xuất trong phạm vi giới hạn của 

đối tƣợng hạch toán chi phí. Phƣơng pháp tập hợp chi phí bao gồm các phƣơng pháp 

hạch toán chi phí theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo giai đoạn công nghệ, theo phân 

xƣởng, theo nhóm sản phẩm… Nội dung cơ bản của các phƣơng pháp tập hợp chi phí sản 

xuất là căn cứ vào các đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định để mở các sổ kế 

toán nhằm ghi chép, phản ánh các chi phí phát sinh theo đúng các đối tƣợng hoặc tính 

toán, phân bổ chi phí phát sinh cho các đối tƣợng đó. 

Kế toán sẽ áp dụng các phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất một cách thích hợp tùy 

thuộc vào khả năng quy nạp của chi phí vào các đối tƣợng tập hợp chi phí. Thông thƣờng 

tại các doanh nghiệp hiện nay có hai phƣơng pháp tập hợp chi phí nhƣ sau: 

a. Phương pháp tập hợp trực tiếp 

Phƣơng pháp này áp dụng trong trƣờng hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan 

trực tiếp đến từng đối tƣợng kế toán chi phí sản xuất riêng biệt. Do đó, có thể căn cứ vào 

các chứng từ ban đầu nhƣ phiếu xuất kho, bảng phân bổ vật liệu, công cụ, dụng cụ, bảng 

chấm công, bảng thanh toán tiền lƣơng… kế toán sẽ hạch toán vào tài khoản phù hợp 

theo từng loại và chi tiết cho từng đối tƣợng riêng biệt. 
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Theo phƣơng pháp này chi phí sản xuất phát sinh đƣợc tính trực tiếp cho từng đối 

tƣợng chịu chi phí nên đảm bảo độ chính xác cao. 

b. Phương pháp phân bổ gián tiếp 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để tập hợp các chi phí gián tiếp, đó là các chi phí 

phát sinh liên quan đến nhiều đối tƣợng tập hợp chi phí mà kế toán không thể tập hợp 

trực tiếp các chi phí này cho từng đối tƣợng. Các chi phí này khi phát sinh đƣợc ghi chép 

trên chứng từ ban đầu và tập hợp vào tài khoản chung sau đó phân bổ cho từng đối tƣợng 

chịu chi phí theo các tiêu chuẩn phân bổ thích hợp. Việc phân bổ các chi phí này đƣợc 

thực hiện theo trình tự nhƣ sau: 

- Bước 1: Xác định hệ số phân bổ: 

H = 

C 

T 

Trong đó H: Hệ số phân bổ chi phí 

 C: Tổng chi phí cần phân bổ  

 T: Tổng tiêu chuẩn phân bổ của các đối tƣợng cần phân bổ chi phí 

- Bƣớc 2: Xác định mức chi phí phân bổ cho từng đối tƣợng: 

Ci = H ×Ti 

Trong đó Ci: Phần chi phí phân bổ cho đối tƣợng i 

 Ti: Đại lƣợng của tiêu chuẩn dùng để phân bổ chi phí của đối tƣợng i 

1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp 

kê khai thường xuyên 

Phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên là phƣơng pháp theo dõi và phản ánh tình hình 

hiện có, biến động tăng giảm hàng tồn kho nói chung và vật liệu, công cụ, dụng cụ nói 

riêng một cách thƣờng xuyên, liên trên các tài khoản phản ánh từng loại. Phƣơng pháp 

này có độ chính xác cao và cung cấp thông tin về hàng tồn kho một cách kịp thời, cập 

nhật. Đây là phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho đƣợc áp dụng phổ biến nhất trong các 

doanh nghiệp hiện nay. 

1.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

a. Khái niệm 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên, vật liệu chính, vật liệu 

phụ, nhiên liệu… đƣợc xuất dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm hay thực hiện các 

dịch vụ. Chi phí này thƣờng chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm vì vậy chi 

Thang Long University Library
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phí nguyên vật liệu trực tiếp thƣờng đƣợc xây dựng các định mức và quản lý theo các 

định mức đã xây dựng. 

Sau khi xác định đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kế toán tiến hành xác 

định chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ cho từng đối tƣợng tập hợp chi phí, tổng 

hợp theo từng tài khoản sử dụng, lập bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu làm căn cứ 

hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

Đối với những vật liệu xuất dùng có liên quan trực tiếp đến từng đối tƣợng tập hợp 

chi phí riêng biệt (phân xƣởng, bộ phận sản xuất, sản phẩm, loại sản phẩm, lao vụ…) thì 

hạch toán trực tiếp cho đối tƣợng đó. Trong trƣờng hợp, nếu nguyên vật liệu xuất dùng có 

liên quan tới nhiều đối tƣợng tập hợp chi phí thì phải phân bổ theo tiêu thức phù hợp: 

định mức tiêu hao, hệ số, trọng lƣợng, số lƣợng sản phẩm…  

b. Tài khoản sử dụng 

Để có thể quản lý và theo dõi các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử 

dụng tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp để hạch toán và đƣợc mở chi tiết 

theo từng đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất (phân xƣởng, bộ phận sản xuất, sản phẩm, 

nhóm sản phẩm…). 

 

TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 - Tập hợp chi phí nguyên, nhiên vật liệu 

xuất dung trực tiếp cho chế tạo sản phẩm 

hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ. 

 - Trị giá NVL xuất dùng không hết. 

 - Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào 

TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở 

dang. 

 - Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp trên 

mức bình thƣờng vào TK 632 - Giá vốn 

hàng bán. 
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c. Phương pháp kế toán 

Sơ đồ 1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (phương pháp KKTX) 

 

1.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

a. Khái niệm 

Chi phí nhân công trực tiếp là khoản thù lao phải trả cho các công nhân trực tiếp sản 

xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ nhƣ tiền lƣơng chính, lƣơng phụ và 

các khoản phụ cấp khác có tính chất lƣơng (phụ cấp khu vực, độc hại, phụ cấp làm đêm, 

phụ cấp làm thêm giờ, tiền ăn ca…). Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm 

các khoản đóng góp cho các quỹ nhƣ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN do chủ sử dụng lao 

động chịu và đƣợc tính vào chi phí SXKD theo một tỷ lệ nhất định với số tiền lƣơng phát 

sinh của công nhân trực tiếp sản xuất, hoặc các khoản trích trƣớc lƣơng theo kế hoạch 

của nhân công trực tiếp sản xuất đối với các doanh nghiệp sản xuất mang tính chất thời 

vụ. 

TK 152 TK 621 TK 152 

TK 111,112,331.. 

TK 133 

TK 411 

TK 336, 338 

TK 154 

TK 632 

TK 154 

Xuất kho NVL trực tiếp  

đƣa vào SX 

Nhập kho NVL xuất dùng 

không hết 

Mua NVL chuyển thẳng 

vào sản xuất 

Thuế GTGT đầu vào 
Kết chuyển CPNVLTT 

trong kỳ 

Nhận góp vốn bằng NVL 

trực tiếp đƣa vào sản xuất 

Đem đi gia công chế biến 

Kết chuyển CPNVLTT 

NVL đi vay, mƣợn 

sau đó chuyển thẳng vào sản xuất 

vƣợt trên mức bình thƣờng 

chuyển thẳng vào sản xuất 
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Chi phí nhân công trực tiếp thƣờng đƣợc tính trực tiếp vào từng đối tƣợng chịu chi 

phí có liên quan. Trƣờng hợp chi phí nhân công trực tiếp sản xuất nhƣng có liên quan đến 

nhiều đối tƣợng mà không hạch toán trực tiếp đƣợc tiền lƣơng, các khoản phụ cấp hoặc 

tiền lƣơng chính trả theo thời gian mà ngƣời lao động thực hiện nhiều công tác khác nhau 

trong ngày... thì có thể tập trung sau đó chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để tính toán, 

phân bổ cho đối tƣợng chịu chi phí liên quan. Tiêu chuẩn để phân bổ chi phí nhân công 

trực tiếp sản xuất có thể là: định mức chi phí, giờ công định mức, giờ công kế hoạch, giờ 

công thực tế.  

b. Tài khoản sử dụng 

Chi phí nhân công trực tiếp đƣợc kế toán theo dõi trên tài khoản 622 – Chi phí nhân 

công trực tiếp. Tài khoản này cũng đƣợc mở và theo dõi chi tiết cho từng đối tƣợng cụ 

thể nhƣ phân xƣởng sản xuất, sản phẩm, nhóm sản phẩm…và không có số dƣ cuối kỳ. 

TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

 - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp sản 

xuất sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, 

dịch vụ. 

 - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 

vào TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh 

dở dang. 

 - Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp 

vƣợt trên mức bình thƣờng vào TK 632 - 

Giá vốn hàng bán. 
 

 

c. Phương pháp kế toán 

Sơ đồ 1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (phương pháp KKTX) 

 

TK 334 TK 622 TK 154 

TK 338 

TK 632 

TK 335 

Tiền lƣơng phải trả cho công 

nhân  
trực tiếp sản xuất 

Kết chuyển chi phí nhân công 

trực tiếp sản xuất 

Kết chuyển chi phí nhân công 

vƣợt trên mức bình thƣờng 

Các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, 

BHTN của CN trực tiếp SX 

Trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép 

của công nhân trực tiếp SX 
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1.2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 

a. Khái niệm 

Chi phí sản xuất chung là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Đây là những chi phí phát 

sinh trong phạm vi phân xƣởng, bộ phận sản xuất của doanh nghiệp. Các chi phí sản xuất 

chung thƣờng đƣợc theo dõi chi tiết theo từng phân xƣởng, bộ phận sản xuất. 

Do chi phí sản xuất chung thƣờng liên quan đến nhiều loại sản phẩm, dịch vụ trong 

phân xƣởng nên việc phân bổ chi phí cho từng đối tƣợng theo tiêu thức phù hợp (sản 

phẩm, định mức, lƣơng công nhân thực tế nhận đƣợc, theo số giờ làm việc của công 

nhân…) là rất cần thiết.  

Chi phí sản xuất chung có thể chia làm 2 loại:  

- Chi phí sản xuất chung cố định (Định phí sản xuất chung): Là chi phí sản xuất gián 

tiếp thƣờng không thay đổi theo số lƣợng sản phẩm sản xuất ra nhƣ: chi phí khấu hao 

TSCĐ, chi phí bảo dƣỡng thiết bị, chi phí hành chính trong các phân xƣởng … 

- Chi phí sản xuất chung biến đổi (Biến phí sản xuất chung): Là chi phí sản xuất gián 

tiếp thay đổi trực tiếp hoặc gần nhƣ trực tiếp theo số lƣợng sản phẩm sản xuất ra nhƣ: chi 

phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp… 

b. Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán các chi phí sản xuất chung đã phát sinh trong quá trình sản xuất, kế toán 

sử dụng tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung. Tài khoản này đƣợc theo dõi chi tiết 

theo từng phân xƣởng, bộ phận sản xuất phát sinh chi phí. 

Tài khoản 627 đƣợc chi tiết thành 6 tài khoản cấp 2:  

- TK 6271 – Chi phí nhân viên phân xƣởng 

- TK 6272 – Chi phí vật liệu 

- TK 6273 – Chi phí dụng cụ sản xuất 

- TK 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ 

- TK 6277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- TK 6278 – Chi phí bằng tiền khác  
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TK 627 – Chi phí sản xuất chung 

 - Tập hợp chi phí sản xuất chung thực tế 

phát sinh trong kỳ. 

- Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung. 

 - Chi phí sản xuất chung cố định không phân 

bổ đƣợc ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong 

kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp 

hơn công suất bình thƣờng. 

 - Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào TK 

154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

 

 

c. Phương pháp kế toán 

Sơ đồ 1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung (phương pháp KKTX) 

 

  

TK 334, 338 TK 627 TK 111, 112, 152 

TK 152, 153 

TK 133 

TK 214 

TK 142, 242, 335 
TK 154 

TK 632 

TK 111, 112, 331, 141 

Chi phí nhân viên 

 phân xƣởng 

Các khoản ghi giảm chi phí  

sản xuất chung 

Chi phí NVL, CCDC 

Thuế GTGT đầu vào 

Kết chuyển hoặc phân bổ CPSXC 

trong kỳ theo tiêu chí tập hợp 

cho các đối tƣợng chịu chi phí 

Chi phí theo dự toán hoặc 

phân bổ các khoản chi phí trả trƣớc 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

Mức định phí sản xuất chung 
Chi phí dịch vụ mua ngoài 

tại phân xƣởng 

không phân bổ vào giá thành 

sản phẩm 
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1.2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

Chi phí sản xuất sau khi đƣợc tập hợp trên từng khoản mục nêu trên, cuối kỳ sẽ đƣợc 

kế toán sẽ kết chuyển và tổng hợp tất cả vào bên Nợ của tài khoản 154 – Chi phí sản xuất 

kinh doanh dở dang. Tài khoản 154 đƣợc mở chi tiết theo từng ngành sản xuất, từng nơi 

phát sinh chi phí hay từng loại chi phí, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, từng lao vụ, 

dịch vụ… của các bộ phận sản xuất kinh doanh chính, sản xuất kinh doanh phụ (kể cả 

thuê ngoài gia công chế biến). 

TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

- Tập hợp các chi phí sản xuất trong kỳ 

(chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 

chung). 

- Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất. 

 - Tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi 

phí thực tế của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ 

đã hoàn thành. 

Dƣ nợ: Chi phí thực tế của sản phẩm, lao 

vụ, dịch vụ dở dang chƣa hoàn thành. 

 

 

Sơ đồ 1.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất (phương pháp KKTX) 

 

TK 621 TK 154 TK 152 

TK 622 

TK 155 

TK 632 

TK 1381 

TK 157 

TK 627 

Kết chuyển CPNVLTT Phế liệu thu hồi hoặc NVL xuất 

dùng không hết nhập kho  

trên dây chuyền sản xuất  

Kết chuyển CPNCTT 
Sản phẩm hỏng ngoài định mức 

Giá thành sản xuất của 
Kết chuyển CPSXC 

Giá thành sản xuất sản phẩm gửi bán 

Giá thành sản xuất sản phẩm  

thành phẩm nhập kho 

bán ngay không qua kho 
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1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất tại đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp 

kiểm kê định kỳ 

Đối với các doanh nghiệp có nhiều chủng loại vật tƣ hàng hóa có giá trị nhỏ, quy 

cách, mẫu mã khác nhau và đƣợc xuất thƣờng xuyên thì phƣơng pháp kiểm kê định kỳ là 

phƣơng pháp đƣợc dùng nhiều hơn vì có thể làm giảm khối lƣợng công việc hạch toán. 

Các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng tồn kho không đƣợc ghi sổ liên tục khi doanh 

nghiệp lựa chọn phƣơng pháp này. Do đó, cuối kỳ doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê 

tất cả các loại nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho và tại các phân xƣởng cùng với bộ 

phận sản xuất dở dang để xác định chi phí của sản phẩm hoàn thành và hàng đã bán. 

1.2.4.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Do đặc điểm của phƣơng pháp kiểm kê định kỳ nên chi phí vật liệu xuất dùng rất khó 

phân định đƣợc là xuất cho mục đích sản xuất, quản lý hay tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, để 

phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, kế toán cần dựa vào mục đích sử dụng hay tỷ 

lệ định mức để phân bổ vật liệu xuất dùng cho từng mục đích. 

Để phản ánh các chi phí vật liệu đã xuất dùng cho sản xuất sản phẩm, kế toán sử dụng 

TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Các chi phí đƣợc phản ánh trên TK 621 

không ghi theo từng chứng từ xuất dùng nguyên, vật liệu mà đƣợc ghi một lần vào cuối 

kỳ hạch toán, sau khi tiến hành kiểm kê và xác định đƣợc giá trị nguyên, vật liệu tồn kho 

và đang đi đƣờng. Nội dung phản ánh của TK 621 giống nhƣ phƣơng pháp kê khai 

thƣờng xuyên. Phƣơng pháp kế toán nhƣ sau: 

Sơ đồ 1.6. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (phương pháp KKĐK) 

 

 

 

TK 151, 152 TK 611 TK 621 

TK 111,112,331… 

TK 133 

TK 631 

Kết chuyển giá trị NVL 

tồn đầu kỳ 

Giá trị NVL dùng  

để chế tạo sản phẩm 
Giá trị NVL 

tăng trong kỳ 

Thuế GTGT đầu vào 

Kết chuyển 

CPNVLTT 

Kết chuyển giá trị NVL tồn kho cuối kỳ 
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1.2.4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ 

đƣợc tập hợp và có tài khoản sử dụng giống nhƣ phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 

Cuối kỳ khi tính giá thành của sản phẩm, dịch vụ, lao vụ, kế toán thực hiện bút toán kết 

chuyển toàn bộ chi phí này vào tài khoản 631 – Giá thành sản xuất và chi tiết theo từng 

đối tƣợng. 

1.2.4.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 

Toàn bộ chi phí sản xuất chung đƣợc tập hợp vào TK 627 – Chi phí sản xuất chung 

và đƣợc hạch toán tƣơng tự nhƣ với doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp KKTX. Đối với 

công cụ dụng cụ (TK 153), nguyên vật liệu (TK 152) xuất dùng chung tại phân xƣởng, kế 

toán sẽ hạch toán nhƣ nguyên vật liệu chính theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ nêu trên. 

Cuối kỳ toàn bộ chi phí phát sinh sẽ đƣợc kết chuyển vào TK 631 để tính giá thành.  

1.2.4.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

Đối với phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, tài khoản 154 là tài khoản để tổng hợp 

tất cả các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Nhƣng khi doanh nghiệp hạch toán theo 

phƣơng pháp kiểm kê định kỳ, kế toán sẽ sử dụng tài khoản 631 – Giá thành sản xuất để 

tính chi phí sản xuất và xác định giá thành.  

Tài khoản này cũng đƣợc hạch toán chi tiết theo từng địa điểm phát sinh chi phí 

(phân xƣởng, bộ phận sản xuất …) và theo nhóm, loại sản phẩm, chi tiết sản phẩm, dịch 

vụ… tƣơng tự nhƣ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

TK 631 – Giá thành sản xuất 

- Phản ánh giá trị sản phẩm dở dang đầu 

kỳ và các chi phí phát sinh trong kỳ liên 

quan tới chế tạo sản phẩm, dịch vụ… 

- Kết chuyển giá trị sản phẩm dở dang 

cuối kỳ. 

 - Tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi 

phí thực tế của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ 

đã hoàn thành. 
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Sơ đồ 1.7.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất (phương pháp KKĐK) 

 

1.2.5. Kiểm kê và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chƣa kết thúc giai đoạn chế biến, còn đang 

nằm trong quá trình sản xuất. Để tính đƣợc giá thành sản phẩm, doanh nghiệp cần thiết 

phải tiến hành kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang. Tùy theo đặc điểm tổ chức sản 

xuất, quy trình công nghệ, về tính chất của sản phẩm và yêu cầu trình độ quản lý của từng 

doanh nghiệp mà doanh nghiệp vận dụng phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối 

kỳ thích hợp. Sau đây là một số cách phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang thƣờng 

đƣợc áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay: 

- Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lƣợng ƣớc tính tƣơng đƣơng 

Phƣơng pháp này dựa theo mức độ hoàn thành và số lƣợng sản phẩm dở dang để quy 

đổi sản phẩm dở dang thành sản phẩm hoàn thành. Tiêu chuẩn quy đổi thƣờng dựa vào 

giờ công hoặc tiền lƣơng định mức. Để đảm bảo tính chính xác của việc đánh giá, 

phƣơng pháp này chỉ nên áp dụng để tính các chi phí chế biến, còn các chi phí NVL 

chính phải xác định theo số thực tế đã dùng. Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ đƣợc xác 

định bằng công thức: 

CPSX dở dang 

cuối kỳ 
= 

Chi phí NVL chính 

tính cho SPDD 
+ 

Chi phí chế biến 

tính cho SPDD 

+ Đối với những chi phí sản xuất bỏ vào một lần ngay từ đầu quy trình công nghệ: 

Chi phí NVL 

chính tính cho 

SPDD 

= 

Toàn bộ giá trị NVL chính xuất dùng 

× 

Số lượng 

SPDD 

cuối kỳ 
Số lượng thành phẩm + Số lượng SPDD cuối kỳ 

 

 

TK 621 TK 631 TK 154 

TK 622 

TK 627 

TK 632 

Kết chuyển CPNVLTT 

CPSXC kết chuyển hoặc phân bổ 

Kết chuyển giá trị  

SPDD cuối kỳ 

Kết chuyển CPNCTT 

cho các đối tƣợng tính giá thành 

Tổng giá thành công xƣởng 

của sản phẩm hoàn thành nhập 

kho, gửi đi bán hay tiêu thụ 

trực tiếp 

Kết chuyển giá trị SPDD đầu kỳ 
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+ Đối với chi phí chế biến là các chi phí bỏ dần vào trong quá trình sản xuất: 

Chi phí chế 

biến từng loại 

tính cho SPDD 

= 

Tổng chi phí chế biến từng loại 

× 

Số lượng 

SPDD 

quy đổi 
Số lượng thành phẩm + Số lượng SPDD quy đổi 

 

Số lượng SPDD quy đổi = Số lượng SPDD cuối kỳ × Mức độ hoàn thành 

Ƣu điểm của phƣơng pháp là kết quả tính toán có độ chính xác cao vì chúng đƣợc 

tính đầy đủ các khoản mục chi phí. Bên cạnh đó, phƣơng pháp này cũng có nhƣợc điểm 

là khối lƣợng tính toán lớn, mất nhiều thời gian, khi kiểm kê sản phẩm dở dang cần xác 

định mức độ chế biến hoàn thành của sản phẩm dở dang ở từng giai đoạn công nghệ mà 

việc xác định này khá phức tạp.  

- Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 

Theo phƣơng pháp này, chỉ có chi phí NVL chính mới đƣợc tính cho cả sản phẩm 

hoàn thành và sản phẩm dở dang cuối kỳ. Còn các chi phí khác đƣợc tính hết cho thành 

phẩm. Do vậy trong SPDD cuối kỳ chỉ bao gồm giá trị NVL chính. 

Ƣu điểm của phƣơng pháp này là đơn giản, khối lƣợng tính toán ít, nhƣng thông tin 

về chi phí sản xuất dở dang có độ chính xác không cao vì không tính đến các chi phí chế 

biến khác. 

Phƣơng pháp này thƣờng áp dụng ở những doanh nghiệp có chi phí vật liệu chính 

chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, còn các chi phí khác nhƣ chi phí nguyên vật 

liệu phụ, chi phí nhân công trực tiếp… chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phí. 

Giá trị NVL 

chính tính cho 

SPDD 

= 

Toàn bộ giá trị NVL chính xuất dùng 

× 

Số lượng 

SPDD 

cuối kỳ 
Số lượng thành phẩm + Số lượng SPDD cuối kỳ 

- Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 

Đối với những loại sản phẩm mà chi phí chế biến chiếm tỷ trọng thấp trong tổng chi 

phí, để đơn giản hóa cho việc tính toán, kế toán thƣờng sử dụng phƣơng pháp này. Thực 

chất đây là một dạng của phƣơng pháp tính giá theo sản lƣợng tƣơng đƣơng, trong đó giả 

định sản phẩm dở dang đã hoàn thành ở mức độ 50% so với thành phẩm.  

Giá trị SPDD = 
Giá trị NVL chính 

nằm trong SPDD 
+ 50% chi phí chế biến  

- Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch 

Theo phƣơng pháp này, kế toán căn cứ vào khối lƣợng sản phẩm dở dang, mức độ 

hoàn thành đã xác định ở từng công đoạn sản xuất và định mức từng khoản mục chi phí ở 

từng công đoạn đó để xác định đƣợc chi phí định mức của khối lƣợng sản phẩm dở dang 

theo định mức. 
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Chi phí SPDD cuối kỳ = Khối lượng SPDD cuối kỳ × Định mức chi phí  

Đánh giá sản phẩm dở dang theo phƣơng pháp này phù hợp với các doanh nghiệp đã 

xây dựng đƣợc hệ thống định mức và dự toán chi phí cho sản phẩm. Ƣu điểm lớn nhất 

chính là công việc tính toán nhanh, tuy nhiên độ chính xác lại không cao vì chi phí thực 

tế có thể sẽ không sát với chi phí định mức đã xây dựng. 

1.2.6. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 

Tính giá thành sản phẩm là phƣơng pháp sử dụng chi phí sản xuất đã tập hợp để tính 

giá thành thực tế của sản phẩm hoàn thành. Thực chất của việc tính giá thành sản phẩm là 

việc sử dụng các phƣơng pháp tính toán, phân bổ các chi phí cấu thành trong sản phẩm, 

lao vụ trên cơ sở chi phí đã tập hợp đƣợc. Vì vậy, tính giá thành sản phẩm phải phụ thuộc 

vào đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá thành.  

Bên cạnh đó, để có thể tính giá thành một cách hợp lý chính xác, kế toán cần xác định 

đƣợc kỳ tính giá thành. Kỳ tính giá thành là thời kỳ mà bộ phận kế toán tính giá thành 

cần tiến hành công việc tính giá cho các đối tƣợng tính giá thành trên cơ sở chi phí sản 

xuất đã tập hợp đƣợc. Xác định kỳ tính giá thành cho từng đối tƣợng tính giá thành thích 

hợp sẽ giúp cho tổ chức công việc tính giá thành phẩm sản phẩm khoa học, hợp lý, đảm 

bảo cung cấp số liệu về giá thành thực tế sản phẩm trung thực, kịp thời. 

Tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của nhà quản lý và đặc điểm sản xuất của doanh 

nghiệp, kế toán có thể chọn kỳ tính giá thành và phƣơng pháp tính giá thành phù hợp và 

hiệu quả với tình hình hoạt động kinh doanh. Một số những phƣơng pháp tính giá thành 

thƣờng đƣợc áp dụng: 

Phƣơng pháp trực tiếp (giản đơn) 

Phƣơng pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn, sản 

xuất ra một hoặc một vài sản phẩm nhƣng sản xuất với số lƣợng lớn và chu kỳ sản xuất 

ngắn, sản phẩm dở dang không có hoặc có nhƣng không đáng kể. 

Do số lƣợng mặt hàng ít nên việc hạch toán CPSX tại các doanh nghiệp này đƣợc tiến 

hành theo sản phẩm, mỗi sản phẩm đƣợc mở một sổ (hoặc thẻ) hạch toán CPSX. Tổng 

giá thành sản phẩm hoàn thành và giá thành đơn vị đƣợc tính theo công thức: 

Tổng giá thành sản 

phẩm hoàn thành 
= 

Chi phí 

SXDD đầu kỳ 
+ 

Chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ 
- 

Chi phí SXDD 

cuối kỳ 
 

Giá thành đơn vị sản phẩm = 
Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 

Số lượng sản phẩm hoàn thành 

Phƣơng pháp tổng cộng chi phí 

Phƣơng pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp mà quá trình sản xuất sản phẩm 

đƣợc thực hiện ở nhiều bộ phận sản xuất, nhiều giai đoạn công nghệ nhƣ các doanh 
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nghiệp khai thác, cơ khí chế tạo, luyện kim, may mặc…  

Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất là các bộ phận, chi tiết sản phẩm hoặc giai đoạn 

công nghệ hay bộ phận sản xuất. Đối tƣợng tính giá thành là sản phẩm, dịch vụ hoàn 

thành. Giá thành sản phẩm đƣợc xác định bằng cách cộng chi phí của các giai đoạn, bộ 

phận sản xuất tạo nên thành phẩm. 

Z = C1 +C2 +…+Cn  

Trong đó:  Z : Tổng giá thành 

 C1,C2,….,Cn : CPSX ở các giai đoạn 1,2,…n nằm trong giá thành sản phẩm 

Phƣơng pháp hệ số 

Phƣơng pháp hệ số đƣợc áp dụng trong những doanh nghiệp mà trong cùng một quy 

trình sản xuất cùng sử dụng một thứ nguyên vật liệu và một lƣợng lao động nhƣng tạo ra 

đồng thời nhiều loại sản phẩm khác nhau, do vậy mà CPSX không tập hợp riêng cho từng 

loại sản phẩm mà phải tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất. 

Đối tƣợng tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất hoặc nhóm sản 

phẩm. Đối tƣợng tính giá thành là từng sản phẩm. 

Theo phƣơng pháp này, trƣớc hết, kế toán căn cứ vào hệ số quy đổi để quy đổi các 

loại sản phẩm về sản phẩm gốc rồi từ đó dựa vào tổng chi phí liên quan đến giá thành các 

loại sản phẩm đã tập hợp để tính giá thành từng loại sản phẩm. 

Giá thành đơn vị sản 

phẩm gốc (Z0) 
= 

Tổng giá thành sản xuất của các loại sản phẩm 

Tổng số sản phẩm đã quy đổi (Q0) 
 
Giá thành đơn vị 

sản phẩm i (Zi) 
= 

Giá thành đơn vị 

sản phẩm gốc (Z0) 
× 

Hệ số quy đổi sản 

phẩm i (Hi) 

Trong đó Q0 = ∑ Zi × Hi (Qi : Số lƣợng sản phẩm i chƣa quy đổi) 

 
Tổng giá thành 

sản xuất các loại 

sản phẩm 

= 
Chi phí SXDD 

đầu kỳ 
+ 

Tổng chi phí sản 

xuất phát sinh 

trong kỳ 

- 
Chi phí SXDD 

cuối kỳ 

Phƣơng pháp tỷ lệ chi phí 

Phƣơng pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm có 

quy cách, phẩm chất khác nhau. Phƣơng pháp tỷ lệ đƣợc áp dụng trong điều kiện sản xuất 

tƣơng tự nhƣ ở phƣơng pháp hệ số, nhƣng giữa các loại sản phẩm không có hệ số quy đổi 

cho nên để giảm bớt khối lƣợng hạch toán, kế toán thƣờng tiến hành tập hợp CPSX theo 

nhóm sản phẩm cùng loại. Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa chi phí sản xuất thực tế và chi 

phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức) kế toán sẽ tính ra giá thành đơn vị và giá thành 

từng loại sản phẩm. 
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Giá thành thực tế đơn 

vị sản phẩm từng loại 
= 

Giá thành kế hoạch (hoặc 

định mức) của từng sản phẩm 
× Tỷ lệ chi phí 

Phƣơng pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 

Đối với các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, bên cạnh các sản 

phẩm chính thu đƣợc còn có thể thu đƣợc những sản phẩm phụ. Để tính giá thành sản 

phẩm chính, kế toán phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản 

phẩm chính. Giá trị sản phẩm phụ có thể đƣợc ƣớc tính hoặc xác định dựa theo giá thành 

kế hoạch, giá vốn của sản phẩm phụ (giá bán trừ lãi định mức và thuế nếu có)… 

Đối tƣợng tập hợp CPSX là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất còn đối tƣợng tính 

giá thành là sản phẩm chính đã hoàn thành. 

Tổng giá 

thành sản 

phẩm chính 

= 

Giá trị sản 

phẩm chính dở 

dang đầu kỳ 

+ 

Tổng chi phí 

sản xuất phát 

sinh trong kỳ 

- 

Giá trị sản 

phẩm phụ thu 

hồi ước tính 

- 

Giá trị sản 

phẩm chính dở 

dang cuối kỳ 

Phƣơng pháp liên hợp 

Phƣơng pháp liên hợp là phƣơng pháp áp dụng trong những doanh nghiệp có tổ chức 

sản xuất, tính chất quy trình công nghệ và tính chất sản phẩm làm ra đòi hỏi việc tính giá 

thành phải kết hợp nhiều phƣơng pháp khác nhau. Trên thực tế kế toán có thể kết hợp 

phƣơng pháp trực tiếp với tổng cộng chi phí, tổng cộng chi phí với tỷ lệ, hệ số với loại trừ 

sản phẩm phụ. 

Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 

Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục là doanh nghiệp có quy 

trình công nghệ chế tạo sản phẩm bao gồm nhiều bƣớc (giai đoạn) nối tiếp nhau theo một 

trình tự nhất định, mỗi bƣớc tạo ra một loại bán thành phẩm và bán thành phẩm của bƣớc 

trƣớc là đối tƣợng hay nguyên liệu chế biến của bƣớc sau. 

Trong các doanh nghiệp này, phƣơng pháp kế toán thích hợp nhất là hạch toán theo 

từng giai đoạn, bƣớc chế biến. Theo phƣơng pháp này, chi phí sản xuất phát sinh thuộc 

giai đoạn nào sẽ đƣợc tập hợp cho giai đoạn đó. Riêng với chi phí sản xuất chung sau khi 

đƣợc tập hợp theo phân xƣởng sẽ đƣợc phân bổ cho từng bƣớc theo tiêu thức phù hợp. 

Tùy theo tính chất hàng hóa của bán thành phẩm và yêu cầu công tác quản lý, chi phí 

có thể đƣợc tập hợp theo phƣơng án có bán thành phẩm hoặc không có bán thành phẩm. 

Phƣơng pháp tính giá thành thƣờng là phƣơng án trực tiếp kết hợp phƣơng án tổng cộng 

chi phí hay hệ số (hoặc tỷ lệ…) tùy thuộc vào phƣơng án hạch toán. 

 

Tỷ lệ 

chi phí 
= 

Tổng giá thành thực tế của tất cả các loại sản phẩm 

Tổng giá thành kế hoạch (hoặc định mức) của tất cả các loại sản phẩm 
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- Tính giá thành phân bƣớc theo phƣơng án hạch toán có bán thành phẩm 

Phƣơng án hạch toán này thƣờng áp dụng ở các doanh nghiệp có yêu cầu hạch toán 

kinh tế nội bộ cao hoặc bán thành phẩm sản xuất ở các bƣớc có thể làm thành phẩm bán 

ra ngoài. Đặc điểm của phƣơng án hạch toán này là khi tập hợp chi phí sản xuất của các 

giai đoạn công nghệ, giá trị bán thành phẩm của các bƣớc trƣớc chuyển sang bƣớc sau 

đƣợc tính theo giá thành thực tế và đƣợc phản ánh theo từng khoản mục chi phí và gọi là 

kết chuyển tuần tự. 

Sơ đồ 1.8. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phân bước theo phương 

án hạch toán có bán thành phẩm 

 

- Tính giá thành phân bƣớc theo phƣơng án không có bán thành phẩm 

Phƣơng án hạch toán này thƣờng đƣợc áp dụng trong các doanh nghiệp mà yêu cầu 

hạch toán kinh tế nội bộ không cao hoặc thành phẩm chế biến ở từng bƣớc không bán ra 

ngoài. Chi phí chế biến phát sinh trong các giai đoạn công nghệ đƣợc tính nhập vào giá 

thành phẩm một cách đồng thời, song song nên gọi là kết chuyển song song. 

Theo phƣơng án này, kế toán không cần tính giá thành bán thành phẩm hoàn thành 

trong từng giai đoạn mà chỉ tính giá thành thành phẩm hoàn thành bằng cách tổng hợp chi 

phí nguyên vật liệu chính và chi phí chế biến khác trong các giai đoạn công nghệ. 

 

 

 

Chi phí 

chế biến 

bƣớc 1 

Giá trị 

SPDD 

bƣớc 1 

Giá thành bán 

thành phẩm 

bƣớc 1 

Chi phí 

NVL 

chính 

Giá trị 

SPDD 

bƣớc 2 

Giá thành bán 

thành phẩm 

bƣớc 2 

Giá thành bán 

thành phẩm 

bƣớc ( n-1) 

Chi phí chế 

biến bƣớc 2 

Chi phí 

chế biến 

bƣớc n 

Giá trị 

SPDD 

bƣớc n 

Tổng giá 

thành 

thành phẩm 

+ - = 

+ - 

= 
… + - = 

Giá thành bán 

thành phẩm 

bƣớc 1 

Giá thành bán 

thành phẩm 

bƣớc 2 
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Sơ đồ 1.9. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành phân bước theo phương 

án không có bán thành phẩm 

 

Sau khi đã tập hợp các chi phí phát sinh trong kỳ, xác định giá trị sản phẩm dở dang 

cuối kỳ, thành phẩm hoàn thành. Kế toán sẽ tổng hợp tất cả toàn bộ những chi phí đó theo 

nội dung thuộc đối tƣợng hạch toán và lập thẻ tính giá thành sản phẩm cho từng loại. 

THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

Tháng …. năm … 

Tên sản phẩm, dịch vụ:                Số lƣợng: 

Chỉ tiêu 
Tổng số 

tiền 

Chia ra các khoản mục 

NVL … … 

1.CPSXKD dở dang đầu kỳ     

2.CPSXKD phát sinh trong kỳ     

3.Giá thành SP, DV trong kỳ     

4.CPSXKD dở dang cuối kỳ     

1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

Tổ chức hệ thống sổ kế toán là việc kết hợp các loại sổ kế toán khác nhau về chức 

năng ghi chép, về kết cấu, nội dung phản ánh theo một trình tự hạch toán nhất định trên 

cơ sở của chứng từ gốc. Tùy theo quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, yêu 

cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị kỹ thuật tính toán 

mà các doanh nghiệp sẽ lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp nhất. 

Chi phí chế biến bƣớc 1 tính cho thành phẩm 

Chi phí chế biến bƣớc n tính cho thành phẩm 

Chi phí chế biến bƣớc 2 tính cho thành phẩm 

… 

… 

… 

 

Chi phí NVL chính tính cho thành phẩm 

Tổng    

giá    

thành     

sản    

phẩm   

hoàn   

thành 



  

26 

 

Hiện nay, theo chế độ kế toán hiện hành có 5 hình thức sổ kế toán để có thể ghi chép 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh là:  

- Hình thức kế toán Nhật ký chung  

- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 

- Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Để có thể có cái nhìn khái quát về hình thức ghi sổ đồng thời có thể lấy đó làm tiền 

đề lý thuyết cho chƣơng sau, em xin trình bày cụ thể về đặc điểm của hình thức Nhật ký 

chung. Đây là hình thức ghi sổ đƣợc khá nhiều Công ty áp dụng trong công tác quản lý 

ghi chép kế toán.  

Đặc trƣng cơ bản của hình thức sổ Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài 

chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, 

theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp vụ đó, sau đó lấy số 

liệu trên các sổ Nhật ký để ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Sơ đồ 1.10. Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo hình thức 

kế toán Nhật ký chung 

 

SỔ CÁI TK 621, 622, 

627, (631), 154 

BÁO CÁO TÀICHÍNH 

Sổ nhật ký 

đặc biệt 

Bảng cân đối số 

phát sinh 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết TK 621, 622, 

627, (631), 154 

Chứng từ kế toán: Phiếu xuất kho, 

phiếu nhập kho, phiếu thu, phiếu 

chi, hóa đơn, bảng tính lƣơng… 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng  

Đối chiếu, kiểm tra 
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Hình thức sổ này thƣờng đƣợc áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp đơn giản quy 

mô kinh doanh vừa và nhỏ, trình độ kế toán thấp, số lƣợng lao động kế toán ít, nên áp 

dụng kế toán máy thì phù hợp với mọi loại hình hoạt động và quy mô hoạt động. 

- Ƣu điểm: Dễ ghi, dễ đối chiếu. 

- Nhƣợc điểm: Dễ bị ghi trùng lặp. 

Qua chƣơng 1 đã đƣợc trình bày ở trên, kết hợp với cơ sở lý thuyết đã đƣợc học tại 

trƣờng và qua một thời gian thực tế tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần 

X20, em đã có những hiểu biết và cái nhìn tổng quát về thực trạng kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp nói riêng cũng nhƣ tại Công ty nói 

chung. Trong chƣơng 2 em xin trình bày chi tiết: “Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20”. Từ đó, 

chúng ta sẽ có sự so sánh liên hệ giữa lý thuyết kế toán và thực tế khi áp dụng lý thuyết 

vào công việc.  
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CHƢƠNG 2.  

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN 

PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP ĐO MAY QUÂN ĐỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN X20 

2.1. Tổng quan về xí nghiệp đo may quân đội - công ty cổ phần X20 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. 

Đảng và Nhà nƣớc chủ trƣơng xây dựng quân đội chính quy hiện đại. Để đáp ứng nhu 

cầu về trang phục quân đội, ngày 18/02/1957, “Xƣởng may đo hàng kỹ”, gọi tắt là X20- 

tiền thân của Công ty 20 ra đời. Tháng 12/1962, Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ cho 

X20 theo quy chế Xí nghiệp Quốc phòng. Đến tháng 04/1968, Tổng cục Hậu cần ra quyết 

định số 136/QĐ xếp hạng 5 công nghiệp nhẹ cho Xí nghiệp may 20. Ngày 12/02/1992, 

Xí nghiệp may 20 đƣợc chuyển thành Công ty may 20. Tháng 07/1996, Công ty may 20 

thành lập Xí nghiệp Dệt kim và thành lập Xí nghiệp Dệt vải vào cuối năm 1997. Ngày 

17/03/1998, Bộ trƣởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định số 319/1998/QĐ-QP về việc 

đổi tên Công ty may 20 thành Công ty 20. Quý III/2003 Công ty X20 tiếp nhận thêm các 

Xí nghiệp 20B, 20C từ Công ty Lam Hồng - Quân khu 4 và xí nghiệp may Bình Minh từ 

Công ty Việt Bắc - Quân khu 1 chuyển sang. Với những thành tích đạt đƣợc trong hơn 55 

năm, Công ty đã 2 lần vinh dự đƣợc Đảng và Nhà nƣớc phong tặng danh hiệu cao quý 

“Đơn vị Anh hùng lao động” vào năm 1989 và 2001. Đến thời điểm năm 2008, Công ty 

20 thực hiện các quyết định số 1360/QĐ-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc cổ phần hóa 

Công ty 20 thuộc Tổng Cục Hậu Cần và quyết định số 3967/QĐ-BQP ngày 28/12/2007 

của Bộ Quốc Phòng về phƣơng án chuyển Công ty 20 thuộc Tổng Cục Hậu Cần thành 

Công ty cổ phần. Ngày 01/01/2009 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần 

với tên gọi Công ty Cổ phần X20 và tổng vốn điều lệ là 172.500.000.000 đồng với 71% 

vốn góp của Quốc phòng và 29% còn lại là vốn góp của các cổ đông trong Công ty. 

Xí nghiệp đo may Quân đội là một đơn vị thành viên trong Công ty Cổ phần X20, 

chính vì vậy lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp gắn liền với quá trình hình 

thành phát triển của Công ty Cổ phần X20. Đƣợc thành lập từ năm 1957 (tiền thân của 

Công ty ngày nay), lúc đầu có tên là “Xƣởng đo may hàng kỹ”. Tại thời điểm đầu hoạt 

động, Xí nghiệp chỉ có hơn 20 cán bộ công nhân viên, sử dụng máy may đạp chân, dần 

dần theo nhu cầu của may mặc quân đội, xƣởng đã phát triển rộng thêm và thành lập Xí 

nghiệp may X20 sau này đổi tên thành Xí nghiệp đo may Quân đội. Nhiệm vụ chủ yếu 

của Xí nghiệp là đo - cắt - may cho cán bộ cao cấp trong quân đội. 

Công ty Cổ phần X20 với hơn 55 năm xây dựng và trƣởng thành thì Xí nghiệp đo 

may Quân đội cũng có hơn 55 năm xây dựng và trƣởng thành, Xí nghiệp đo may Quân 

đội là Xí nghiệp giữ vai trò chủ chốt trong Công ty, đảm bảo những công việc phức tạp 
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và khó khăn nhất của Công ty. Qua một thời gian dài hoạt động và phát triển, tính đến 

nay Xí nghiệp đã có gần 1.000 cán bộ công nhân viên với trang thiết bị máy móc hiện đại 

để phục vụ nhu cầu sản xuất của Xí nghiệp nói riêng cũng nhƣ của Công ty Cổ phần X20 

nói chung. 

Hiện nay Công ty Cổ phần X20 là một trong những doanh nghiệp dệt may có quy mô 

lớn, năng lực mạnh của quân đội nói riêng và ngành dệt may Việt Nam nói chung. Với 

hơn 4.000 cán bộ công nhân viên trong toàn công ty cùng với 3800 thiết bị may, dệt kim 

và dệt vải hiện đại cùng với sự đồng bộ trong quản lý tổ chức, Công ty Cổ phần X20 đã 

đạt đƣợc năng suất rất cao trong công việc nhƣ may đƣợc khoảng 5 triệu bộ sản 

phẩm/năm, dệt kim 6 triệu áo/năm, 3 triệu khăn mặt/năm… Sản phẩm của công ty có mặt 

trên khắp thị trƣờng trong nƣớc và nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ: Đức, Anh, Pháp, Hà 

Lan, Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Canada, Hàn Quốc... Các sản phẩm của X20 

đã đƣợc tặng thƣởng nhiều giải thƣởng cao nhƣ huy chƣơng vàng, bạc, bằng khen tại các 

hội chợ hàng công nghiệp, hội chợ Thời trang Việt Nam qua nhiều năm, liên tục đoạt các 

giải thƣởng Quốc tế về chất lƣợng, kỹ thuật, uy tín thƣơng mại do hiệp hội Ofice & Trade 

leader Club Tây Ban Nha trao tặng và Cúp chất lƣợng Quốc tế châu Âu do Hiệp hội 

J*ban Image Age Tây Ban Nha từ năm 1996 đến nay. Hệ thống quản lý chất lƣợng của 

công ty đƣợc tổ chức BVQI (của Vƣơng Quốc Anh) cấp chứng nhận ISO 9001/2000 và 

Trung tâm chứng nhận chất lƣợng QUACERT của Việt Nam chứng nhận ISO 

9001/2000. Công ty chính là một địa chỉ tin cậy nhất của ngành Hậu cần quân đội đối với 

các sản phẩm quân trang. Đồng thời công ty cũng là bạn hàng tin cậy, uy tín của nhiều 

đối tác với các sản phẩm là trang phục ngành, trang phục công sở, quần áo đua mô-tô, 

Jacket các loại, Comple... Công ty sẵn sàng hợp tác, đầu tƣ phát triển, liên doanh liên kết 

sản xuất kinh doanh với các doanh nghiệp, bạn hàng trong nƣớc và ngoài nƣớc trên 

nguyên tắc hợp tác bình đẳng cùng có lợi. 

Công ty hiện nay đã và đang tiếp tục xây dựng hệ thống phúc lợi và quản lý trách 

nhiệm xã hội phù hợp với các tiêu chuẩn SA8000. Đồng thời trên cơ sở lấy dệt may làm 

ngành nghề nền tảng, mở rộng và phát triển một số ngành mới có tính đột phá, phù hợp 

với nhu cầu phát triển mới của xã hội, Công ty Cổ phần X20 phấn đấu đến năm 2020 đƣa 

Công ty trở thành một tập đoàn đa ngành, đa quốc gia, có sức cạnh tranh hàng đầu Việt 

Nam và trong khu vực.  

2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 

2.1.2.1. Khái quát ngành nghề kinh doanh 

Sự tồn tại và phát triển của Công ty cổ phần X20 cũng nhƣ Xí nghiệp đo may Quân 

đội gắn liền với sự duy trì và phát triển của quân đội cũng nhƣ nền công nghiệp quốc 

phòng của đất nƣớc. Nhiệm vụ chính đƣợc giao hiện nay là sản xuất các sản phẩm quốc 
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phòng, chủ yếu là hàng dệt, may mặc hàng năm và dài hạn theo kế hoạch của Tổng cục 

hậu cần – Bộ quốc phòng và kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng 

trong nƣớc và xuất khẩu; xuất nhập khẩu sản phẩm, vật tƣ, thiết bị, phục vụ sản xuất các 

mặt hàng thuộc ngành dệt may. Những sản phẩm chính của Công ty hiện nay nhƣ: 

Bảng 2.1. Danh mục sản phẩm( Xí nghiệp Đo may Quân đội) 

STT Danh mục sản phẩm Đơn vị tính 

1 Quân phục đông SQ, chiến sỹ K08 LQ Suất 

2 Quân phục hè SQ, chiến sỹ K08 LQ Bộ 

3 Lễ phục đông SQ, chiến sỹ K08 LQ Bộ 

4 Lễ phục hè SQ, chiến sỹ K08 LQ Bộ 

5 Quân phục Dã ngoại SQ, chiến sỹ LQ Bộ 

6 Quân phục đông SQ, chiến sỹ K08 HQ Suất 

7 Quân phục hè SQ, chiến sỹ K08 HQ Bộ 

8 Áo khoác quân sự SQ K08 HQ Chiếc 

9 Quân phục đông SQ, chiến sỹ K08 CSB Suất 

10 Quân phục hè SQ, chiến sỹ K08 CSB Bộ 

11 Lễ phục đông SQ, chiến sỹ K08 CSB Bộ 

12 Lễ phục hè SQ, chiến sỹ K08 CSB Bộ 

….. ……………………….. …… 

 (Nguồn: Phòng Kỹ thuật – Công nghệ) 

Từ năm 1994 đến nay đƣợc phép của Tổng cục hậu cần Công ty đã thanh lý những 

máy móc cũ và nhập một số máy móc mới. Tính đến năm 2011 Công ty đã đầu tƣ các dây 

chuyền máy móc hiện đại của Đức, Nhật, Ý, Hàn Quốc bao gồm: Thiết bị máy may là 

2.955 thiết bị, thiết bị hỗ trợ máy chuyên dùng là 6.505 thiết bị. Bên cạnh đó còn có hệ 

thống là phom hoàn tất sản phẩm hiện đại, dàn máy thêu 26 đầu 9 kim, hệ thống căng vải 

tự động, máy giác mẫu bằng máy vi tínhvà nhiều máy móc có giá trị cao. Tất cả trang 

thiết bị đƣợc nâng cấp cùng với đội ngũ công nhân lành nghề, Công ty Cổ phần X20 đã 

từng bƣớc củng cố thêm uy tín và vị thế của mình trên thị trƣờng. 

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 

Do đặc thù ngành nghề, hoạt động trong lĩnh vực may mặc, tổ chức sản xuất kinh 

doanh của Công ty Cổ phần X20 diễn ra liên tục, khép kín trong từng Xí nghiệp, sản 

phẩm đƣợc sản xuất qua nhiều giai đoạn, chu kỳ ngắn, khối lƣợng sản phẩm lớn.Các xí 

nghiệp sản xuất sản phẩm trên cơ sở kế hoạch do Công ty giao theo các hợp đồng đã ký 

với khách hàng là chủ yếu. Trong từng xí nghiệp của Công ty, tổ chức sản xuát sản phẩm 

bao gồm nhiều phân xƣởng và trong từng phân xƣởng lại bao gồm nhiều tổ và các bộ 
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phận phụ với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau nhƣng lại có mối quan hệ chặt chẽ 

không thể tách rời. Cụ thể trong từng phân xƣởng nhƣ sau: 

Sơ đồ 2.1. Tổ chức sản xuất tại Phân xưởng 2 – Xí nghiệp đo may Quân đội  

– Công ty Cổ phần X20 

 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch - Tổ chức sản xuất) 

- Tổ cắt: Có nhiệm vụ nhận, tổ chức triển khai phân khổ vải, giác mẫu; cắt các chi tiết 

của sản phẩm, ép mex phục vụ công đoạn tiếp tại các tổ may. 

- Tổ may: Tiếp nhận bán thành phẩm từ tổ cắt, có nhiệm vụ bóc màu, vắt sổ và may. 

Tại các tổ may, công việc đƣợc chuyên môn hóa để đạt đƣợc số lƣợng cũng nhƣ chất 

lƣợng tốt nhất. Sản phẩm may xong đƣợc thùa khuyết, đính cúc, là gấp hoàn chỉnh, kiểm 

tra chất lƣợng và đóng gói để nhập kho. 

2.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 

Quá trình sản xuất ở Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20 là một quá 

trình liên tục, phức tạp và phải qua nhiều công đoạn mới tạo ra đƣợc sản phẩm cuối cùng. 

Đây là quy trình khép kín trong từng Xí nghiệp, sản phẩm đƣợc sản xuất qua nhiều giai 

đoạn, khối lƣợng sản phẩm lớn. Chính vì vậy, để các tổ trong một phân xƣởng có sự phối 

hợp tốt với nhau đồng thời giảm bớt sự vận chuyển nội bộ và đảm bảo công tác quản lý 

tốt hơn, Công ty đã thiết kế quy trình sản xuất phù hợp với đặc điểm, điều kiện sản xuất 

của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

Phân xƣởng 2 

Tổ may 2 Tổ cắt Tổ may 1 … Tổ may 10 
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Sơ đồ 2.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 

 

 (Nguồn: Phòng Kỹ thuật – Công nghệ) 

Đầu tiên, nguyên vật liệu chính cụ thể là vải sẽ đƣợc chuyển tới tổ cắt. Tại tổ cắt, 

công nhân thực hiện việc phân khổ vải, giác mẫu bằng máy tính, trải vải và cắt bán thành 

phẩm, tiến hành đánh số. Sau đó, bán thành phẩm sẽ đƣợc chia thành từng bó, có đầy đủ 

các chi tiết.  

Sau khi công việc tại tổ cắt hoàn thành, bán thành phẩm sẽ đƣợc chuyển sang các tổ 

may trong phân xƣởng và đƣợc đƣa vào chuyền. Công việc đầu tiên trong chuyền là sang 

dấu, sửa lại các chi tiết theo mẫu cứng. Tùy theo yêu cầu của từng loại mặt hàng, bán 

thành phẩm sẽ đƣợc mang đi thêu hoặc in trƣớc khi sang dấu.  

Tiếp đó, các chi tiết sẽ đƣợc chuyển vào từng công đoạn trong dây chuyền. Bán thành 

phẩm đƣợc các công nhân may hoàn thiện và đƣợc đẩy từ cuối lên trên đầu phân xƣởng – 

đây là nơi kết thúc chuyền cũng chính là nơi thu đƣợc thành phẩm hoàn thành. Trong giai 

đoạn này, máy may và máy vắt sổ đƣợc bố trí đan xen nhau để phù hợp với yêu cầu sản 

xuất. Sản phẩm may xong sẽ đƣợc đem đi thùa đính và cắt chỉ. 

Sản phẩm hoàn thành sau đó sẽ đƣợc đem đi giặt, mài tùy theo yêu cầu của từng đơn 

hàng. Sau đó sẽ đƣợc đƣa về bộ phận KCS để kiểm tra cuối chuyền trƣớc khi đem sang 

Nguyên vật liệu 

Cắt (Phân khổ vải, giác mẫu, trải vải, cắt pha, cắt gọt, 

đánh số) 

May (vắt sổ, may, thùa khuyết, đính cúc ) 

Là gấp thành phẩm, dò kim 

KCS (kiểm tra quy cách, kích thƣớc) 

Hoàn thiện, đóng gói 

Nhập kho thành phẩm 

Thêu, in, giặt 

Nguyên phụ liệu 

(Chỉ, cúc, …) 

Nguyên phụ liệu 

(Bìa, bao bì, ghim…) 

Cắt chỉ, KCS (kiểm tra cuối chuyền)  
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bộ phận hoàn thiện. Những sản phẩm không đúng quy cách, chất lƣợng sẽ đƣợc đƣa lại 

chuyền để sửa chữa và hoàn thiện. 

Cuối cùng, tại bộ phận hoàn thiện, sản phẩm sẽ đƣợc là, gấp, đóng gói đúng quy cách, 

chất lƣợng yêu cầu. Sau khi hoàn thiện xong, một lần nữa sản phẩm sẽ đƣợc bộ phận 

KCS kiểm tra ngẫu nhiêntrƣớc khi nhập kho. Đây là công đoạn cuối cùng trong quy trình 

công nghệ sản xuất tại các Xí nghiệp trong Công ty Cổ phần X20. 

2.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý 

Công tác quản lý là một khâu quan trọng cần thiết và không thể thiếu đƣợc trong sự 

vận hành mọi hoạt động, đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất của doanh nghiệp 

để duy trì hoạt động của bất cứ một doanh nghiệp nào. Để phù hợp với đặc điểm của 

doanh nghiệp mình và hoạt động có hiệu quả nhất Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý 

theo mô hình quản lý chức năng. Đứng đầu công ty là Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị.  
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Sơ đồ 2.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần X20 

 

(Nguồn: Phòng Hành chính tổng hợp)

ĐẠI HỘI ĐỒNGCỔ ĐÔNG 

XÍ NGHIỆP 

DỆT NAM 

ĐỊNH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PTGĐ KT - SX 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

XÍ 

NGHIỆP 

MAY 

20B 

TRƢỜNG 

MẦM 

NON 

XÍ 

NGHIỆP 

THƢƠNG 

MẠI 

PTGĐ KINH DOANH 

VĂN PHÕNG 

(PHÕNG HÀNH 

CHÍNH TỔNG HỢP) 

CHI 

NHÁNH 

PHÍA 

NAM 

XÍ 

NGHIỆP 

DỆT 

KIM 

PHÕNG KINH 

DOANH – XUẤT 

NHẬP KHẨU 

XÍ 

NGHIỆP 

MAY 3 

XÍ NGHIỆP 

MAY BÌNH 

MINH 

PHÕNG TÀI 

CHÍNH- KẾ 

TOÁN 

PHÕNG KẾ HOẠCH – 

TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

BAN KIỂM SOÁT 

XÍ 

NGHIỆP 

MAY 

20C 

XÍ NGHIỆP 

ĐO MAY 

QUÂN ĐỘI 

TRUNG 

TÂM 

ĐÀO 

TẠO 

PHÕNG KỸ THUẬT- 

CÔNG NGHỆ 
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- Hội đồng Quản trị: Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty chịu sự 

quản lý, chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch 

phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hằng năm, xác định các mục tiêu hoạt động 

trên cơ sở các mục tiêu chiến lƣợc đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Ban kiểm soát: Là bộ phận độc lập, chuyên kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động của 

toàn bộ máy công ty đồng thời đƣa ra các ý kiến để Hội đồng quản trị tham khảo. 

- Ban Tổng giám đốc: Bao gồm Tổng giám đốc và hai Phó Tổng giám đốc phụ 

trách sản xuất, kinh doanh. Nằm dƣới sự điều hành của Hội đồng quản trị, ban Tổng 

giám đốc là ngƣời thực hiện các định hƣớng và chính sách mà Hội đồng quản trị đã đề 

ra, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Các Phó tổng giám đốc chủ động giải quyết 

các công việc đƣợc phân công, những công việc đƣợc Tổng giám đốc ủy quyền. 

- Văn phòng: Văn phòng là cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị 

và thực hiện các mặt công tác quản lý hậu cần – hành chính trong toàn Công ty. 

- Phòng kỹ thuật – Công nghệ: Chịu trách nhiệm về các mặt công tác nghiên cứu 

quản lý khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất, định mức, chất lƣợng sản phẩm. 

- Phòng kế hoạch tổ chức sản xuất: Là bộ phận tham mƣu cho Tổng giám đốc 

Công ty về mọi mặt, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác kế hoạch, tổ chức sản xuất. 

- Phòng tài chính – kế toán: Là cơ quan tham mƣu cho Tổng giám đốc về công tác 

tài chính – kế toán, đảm bảo phản ánh kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh, kiểm tra giám sát mọi hoạt động kinh tế phát sinh trong Công ty. 

- Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: Là cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện các 

nghiệp vụ về kinh doanh – xuất nhập khẩu trong toàn Công ty. Tham mƣu giúp Tổng 

Giám đốc Công ty xác định phƣơng hƣớng, mục tiêu nhiệm vụ, nhằm không ngừng mở 

rộng hoạt động kinh doanh- xuất nhập khẩu của Công ty. 

- Các Xí nghiệp: Là một bộ phận thành viên của Công ty, có chức năng trực tiếp 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty về mặt hàng dệt may (may đo và 

hàng loạt) phục vụ Quốc phòng và tiêu dùng nội địa cũng nhƣ xuất khẩu. 

+ Xí nghiệp đo may Quân đội: Là xí nghiệp đo may cao cấp, nhiệm vụ chính là sản 

xuất đo may quần áo từ cấp tá trở lên, Sĩ quan và khai thác làm các hợp đồng kinh tế. 

Ngoài nhiệm vụ chính ra khi có đơn hàng đột xuất thì Xí nghiệp sẵn sàng nhận lệnh sản 

xuất hàng kế hoạch hàng xuất khẩu nhƣ áo cảnh sát Nhật, áo sơ mi, … 

+ Xí nghiệp may 3, Xí nghiệp may 20B, Xí nghiệp may Bình Minh: Là các xí 

nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu nhƣ quần áo đua xe mô tô, áo Jacket,… 

+ Xí nghiệp Dệt kim: Là xí nghiệp chuyên sản xuất hàng dệt kim nhƣ áo thu đông, 

bít tất, khăn mặt… 
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+ Xí nghiệp may 20C: Là xí nghiệp chuyên sản xuất quần áo hàng loạt nhƣ áo bông, 

quần áo đông Gabađin len cỡ 3, 4, 5… 

+ Xí nghiệp dệt Nam Định: Là xí nghiệp chuyên dệt vải nhƣ vải kẻ, vải mộc để làm 

túi lót, vải pê cô xanh dùng để làm áo ấm. 

- Trường mầm non: Là đơn vị tham mƣu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong công 

tác chăm sóc các cháu là con em của các cán bộ công nhân viên trong công ty từ 12 

tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo đúng chƣơng trình của Bộ giáo dục - đào tạo. 

- Xí nghiệp Thương mại: Là trung tâm giao dịch, kinh doanh giới thiệu bán các loại 

vật tƣ, sản phẩm hàng hoá, làm dịch vụ ngành may trực tiếp cho khách hàng may trong 

và ngoài nƣớc, kinh doanh làm dịch vụ sửa chữa trang thiết bị ngành may. 

- Trung tâm đào tạo: Có nhiệm vụ đào tạo, bồi dƣỡng thợ kỹ thuật cắt, may bậc cao 

cho các Xí nghiệp thành viên theo kế hoạch Công ty. 

- Chi nhánh phía Nam: Trung tâm giới thiệu sản phẩm và khai thác các đơn hàng ở 

khu vực miền Nam. 

Tại các xí nghiệp, cụ thể là tại Xí nghiệp đo may Quân đội, tổ chức quản lý cũng 

tƣơng đối thống nhất và phù hợp với bộ máy quản lý chung của toàn Công ty.  

Sơ đồ 2.4. Bộ máy quản lý tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

- Ban giám đốc (Gồm 1 giám đốc và 1 phó giám đốc): Là bộ phận đứng đầu xí 

nghiệp, điều hành toàn bộ các hoạt động chung của xí nghiệp, là ban chịu trách nhiệm 

cao nhất trƣớc Ban giám đốc Công ty về kết quả hoàn thành nhiệm vụ của xí nghiệp.  

- Ban chính trị - hành chính: Là cơ quan tham mƣu giúp việc cho Giám đốc xí 

nghiệp thực hiện các mặt công tác hành chính văn thƣ bảo mật, bảo đảm an toàn trật tự 

nội vụ, công tác bảo đảm hậu cần đời sống ngƣời lao động.  

- Ban tài chính - kế toán: Tham mƣu giúp Giám đốc Xí nghiệp về quản lý thu chi 

tài chính trong phạm vi các khoản mục và tỉ lệ chi phí đƣợc Công ty phân cấp. Đây là 

bộ phận trực tiếp tổ chức hạch toán nghiệp vụ phát sinh theo đúng nguyên tắc do Nhà 

nƣớc, Quân đội và Công ty quy định. 

Ban giám đốc 

Ban Chính trị 

- Hành chính 

Ban Tài chính 

- Kế toán 

Ban Kỹ thuật - 

Công nghệ 

Ban Kế hoạch 

- Sản xuất 

Phân xƣởng 1 Phân xƣởng Phân xƣởng 2 Phân xƣởng 4 
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- Ban kỹ thuật - công nghệ: Tham mƣu giúp Giám đốc Xí nghiệp và chịu trách 

nhiệm trƣớc Giám đốc Xí nghiệp về kỹ thuật từ khâu tiếp nhận tài liệu, mẫu mã sơ đồ 

công nghệ sản xuất sản phẩm đến việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác kỹ thuật 

cho sản xuất, xây dựng các định mức tiêu hao vật liệu trong sản xuất các sản phẩm. 

- Ban kế hoạch - sản xuất: Giúp Giám đốc Xí nghiệp trong việc triển khai, theo dõi 

sản xuất ở tất cả các khâu sản xuất. Trực tiếp thực hiện việc đối chiếu và thanh toán vật 

tƣ và thanh lý hợp đồng xác nhận hoàn thành kế hoạch với Xí nghiệp. Giúp Giám đốc 

Xí nghiệp bố trí, sắp xếp, quản lý lao động, xây dựng đơn giá trả lƣơng…  

Mỗi phòng ban của Công ty và từng Xí nghiệp có chức năng khác nhau song đều có 

mối quan hệ mật thiết với nhau cùng phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh 

doanh của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán  

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý, Công ty Cổ phần X20 đã thiết 

lập bộ máy kế toán để phù hợp với tình hình của Công ty và các xí nghiệp thành viên.  

Sơ đồ 2.5. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần X20 

 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

- Kế toán trƣởng: Là ngƣời trực tiếp phụ trách phòng kế toán của Công ty, chỉ đạo 

chung tất cả các bộ phận kế toán về mặt nghiệp vụ. Kế toán trƣởng chịu trách nhiệm 

trƣớc cơ quan tài chính cấp trên và Tổng giám đốc về các vấn đề có liên quan tới tình 

hình tài chính và công tác hạch toán kế toán của Công ty. Ngoài ra kế toán trƣởng là 

ngƣời lậpbáo cáo tài chính, tổng hợp và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nƣớc. 

- Kế toán Tài chính: Có nhiệm vụ thực hiện và phản ánh sự thay đổi về tài sản, 

nguồn vốn, doanh thu, chi phí của Công ty vào sổ sách, các thủ tục thanh toán, tiến hành 

giao dịch với ngân hàng, theo dõi số dƣ tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

- Kế toán Thuế: Kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu cho cơ quan 

thuế, xác định số thuế mà doanh nghiệp phải nộp, kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế liên quan khác. 

- Thủ quỹ: Theo dõi sự biến động của các loại quỹ Công ty, chịu trách nhiệm về 

quản lý tiền của Công ty tại quỹ. Thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi, thu hợp lệ để xuất hoặc 

Kế  toán trƣởng 

Thủ quỹ Kế toán Thuế Kế toán Tài chính 

Kế toán tại các xí nghiệp 
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nhập quỹ, ghi vào sổ theo dõi thu chi để làm căn cứ đối chiếu với sổ nhật ký thu tiền, 

nhật ký chi tiền của kế toán Tài chính.  

- Kế toán tại các Xí nghiệp: Toàn bộ công việc kế toán từ khâu thu nhận, xử lý, 

luân chuyển chứng từ, ghi sổ kế toán (nhập dữ liệu) sẽ do các kế toán tại các xí nghiệp 

thực hiện. Cuối mỗi kỳ kế toán, kế toán tại các Xí nghiệp sẽ gửi toàn bộ chứng từ và sổ 

sách liên quan tới phòng Tài chính – Kế toán trên Công ty để xử lý và tổng hợp lên báo 

cáo tài chính hợp nhất. 

Sơ đồ 2.6. Bộ máy kế toán tại các Xí nghiệp thành viên 

 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

+ Kế toán trƣởng: Là ngƣời trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ các mặt hoạt động 

của ban Tài chính - Kế toán, chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc xí nghiệp về kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ của ban; xem xét, ký duyệt các báo cáo, các bản hợp đồng. 

+ Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành kiêm kế toán hàng tồn kho: Thực 

hiện việc tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất cho các đối tƣợng và tính giá thành cho các 

sản phẩm. Đồng thời theo dõi hàng tồn kho, tình hình nhập, xuất kho. 

+ Kế toán tiền lƣơng kiêm kế toán công nợ: Là kế toán chịu trách nhiệm về theo 

dõi tình hình tiền lƣơng, tiền thƣởng, các loại bảo hiểm bắt buộc,... cho toàn bộ công 

nhân viên trong Công ty. Bên cạnh đó kế toán sẽ theo dõi các khoản công nợ với Nhà 

nƣớc, khách hàng và ngƣời bán. 

+ Kế toán tiền mặt kiêm Thủ quỹ: Theo dõi sự biến động của các loại quỹ của Xí 

nghiệp, chịu trách nhiệm về tiền tại quỹ. 

2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 

Công ty Cổ phần X20 áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết 

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ 

Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hƣớng dẫn thực hiện kèm theo. Cụ 

thể nhƣ sau: 

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.  

-  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là ĐồngViệt Nam (VND).  

Kế toán Chi phí sản xuất 

và tính giá thành kiên kế 

toán hàng tồn kho 

Kế toán tiền lƣơng 

kiêm kế toán công nợ 

Kế toán tiền mặt kiêm 

thủ quỹ 

Kế toán trƣởng 
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-  Kỳ kế toán theo tháng. 

-  Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. 

-  Hạch toán thuế GTGT theo phƣơng pháp khấu trừ. 

-  Phƣơng pháp khấu hao TSCĐ trích theo phƣơng pháp đƣờng thẳng đƣợc quy định 

tại Thông tƣ số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính Việt Nam. 

-  Phƣơng pháp tính giá trị hàng tồn kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền. 

Do là đơn vị hạch toán phụ thuộc, Xí nghiệp may đo Quân đội - Công ty Cổ phần 

X20 cũng áp chế độ kế toán tƣơng tự nhƣ tại Công ty Cổ phần X20. 

Hiện nay, hình thức sổ kế toán đang đƣợc Công ty Cổ phần X20 áp dụng hiện nay là 

hình thức Nhật ký chung. Quá trình luân chuyển chứng từ và trình tự xử lý thông tin kế 

toán trên máy tại phòng Tài chính -  Kế toán nhƣ sau: 

Sơ đồ 2.7. Trình tự ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Trình tự ghi sổ tại Xí nghiệp đo may Quân đội nói riêng cũng nhƣ Công ty Cổ phần 

X20 nói chung đƣợc thực hiện tƣơng tự nhƣ với trình tự của hình thức Nhật ký chung 

tại quyết định của Bộ tài chính. Công việc đầu tiên của Kế toán viên là việc đăng nhập, 

- Sổ chi tiết TK 621, 622, 

627,154 

- Sổ nhật ký chung 

 

- Báo cáo tài chính 

Kế toán tại Xí nghiệp 
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CHỨNG TỪ KẾ 

TOÁN 

Phiếu xuất kho, phiếu 

nhập kho, phiếu thu, 

phiếu chi, hóa đơn, 

bảng tính lƣơng… 

Ghi chú: 

Nhập số liệu hàng ngày 

In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

Đối chiếu, kiểm tra 

- Sổ cái TK 621, 622, 

627, 154 

- Bảng cân đối số phát 

sinh 
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khai báo hệ thống danh mục, mã hoá các đối tƣợng cần quản lý, cập nhật số dƣ ban đầu. 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kinh tế phát sinh tại Xí nghiệp đƣợc gửi về phòng 

Tài chính - Kế toán, kế toán tại Xí nghiệp sẽ tiến hành tổng hợp, phân loại chứng từ. 

Sau đó chuyển các loại chứng từ cho các phần hành kế toán liên quan. Tại đó kế toán 

viên tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, tính toán lại và nhập dữ liệu vào 

máy. Đến cuối kỳ, kế toán tại Xí nghiệp sẽ gửi dữ  liệu sổ chi tiết, sổ nhật ký chung... và 

các chứng từ liên quan lên phòng Tài chính kế toán tại Công ty. Tại đây, sau khi nhận 

đƣợc dữ liệu từ các Xí nghiệp thành viên, Kế toán tại Công ty sẽ tiến hành nhập liệu để 

lên Sổ cái của toàn Công ty và lập các báo cáo nhƣ: Báo cáo tài chính, Báo cáo Thuế...  

Hình thức Nhật ký chung thƣờng phù hợp với các doanh nghiệpđơn giản quy mô 

kinh doanh vừa và nhỏ, điều này trái ngƣợc hoàn toàn với tình hình của Công ty Cổ 

phần X20. Nhƣng nhờ áp dụng công nghệ thông tin đó là việc hợp tác với Công ty Asia 

Soft tạo ra phần mềm Asia Accounting thì nhƣợc điểm này đã đƣợc khắc phục. Nhờ 

việc sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng mà khối lƣợng công việc của Phòng Tài 

chính – Kế toán đƣợc đơn giản hóa, kế toán viên không còn mất nhiều thời gian vào 

việc ghi chép sổ sách cũng nhƣ việc sửa chữa, đối chiếu khi có xảy ra sự sai sót trong 

công việc. 

2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 

đo may quân đội - công ty cổ phần X20 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Công ty Cổ phần X20 nói 

chung cũng nhƣ Xí nghiệp đo may Quân đội nói riêng sản xuất chủ yếu là hàng may 

mặc quân đội và xuất khẩu một số mặt hàng may mặc khác. Với loại hình sản xuất nhƣ 

vậy, số lƣợng mặt hàng sản xuất cũng rất đa dạng, do đó, tổ chức kế toán tập hợp chi 

phí sản xuất và tính giá thành cũng có sự khác biệt nhất định. Để quản lý và hạch toán 

kế toán nhanh chóng, chính xác thì việc xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành là việc không thể thiếu. Bên cạnh đó, việc xác định và phân loại rõ các 

loại chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ góp phần không nhỏ trong việc hạch 

toán của Công ty Cổ phần X20 cũng nhƣ định hƣớng tính giá cho các xí nghiệp thành 

viên. 

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 

đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20 

Công ty Cổ phần X20 là đơn vị sản xuất quy mô lớn, quy trình sản xuất phức tạp, 

liên tục khép kín ngắn ngày, tổ chức sản xuất theo từng xí nghiệp, mỗi xí nghiệp gồm 

các phân xƣởng và trong mỗi phân xƣởng có những tổ sản xuất với chức năng và nhiệm 

vụ riêng. Hơn nữa, các xí nghiệp thành viên đều có cùng một quy trình công nghệ sản 

xuất sản phẩm. Vì vậy, sản phẩm của giai đoạn này là nguyên liệu chính của giai đoạn 
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kế tiếp. Mặt khác, trong từng giai đoạn, sản phẩm lại đƣợc chia nhỏ thành nhiều công 

đoạn nhỏ hơn và đƣợc giao cho nhiều ngƣời cùng sản xuất, đến khâu cuối cùng mới 

ghép thành sản phẩm hoàn chỉnh của mỗi giai đoạn. Với đặc điểm cụ thể đó, để đáp ứng 

yêu cầu công tác quản lý, hạch toán… Công ty Cổ phần X20 đã xác định: 

- Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là từng 

loại sản phẩm đƣợc sản xuất trong từng phân xƣởng và đối với chi phí nhân công trực 

tiếp sản xuất, chi phí sản xuất chung đƣợc tập hợp theo từng phân xƣởng. 

- Đối tƣợng tính giá thành là từng sản phẩm hoàn thành nhập kho. 

- Kỳ tính giá thành theo tháng. 

2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20 

Tại Công ty cổ phần X20 chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại, mỗi loại có tính chất 

kinh tế, công dụng và yêu cầu quản lý khác nhau. Để phục vụ tốt nhất cho công tác quản 

lý và đáp ứng yêu cầu tính giá thành sản phẩm, Công ty cổ phần X20 đã tiến hành phân 

loại chi phí sản xuấttheo 3 khoản mục: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phản ánh toàn 

bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu có liên quan trực tiếp đến đối tƣợng 

chịu chi phí, tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản tiền lƣơng chính, lƣơng phụ, các 

khoản phụ cấp có tính chất lƣơng nhƣ phụ cấp trách nhiệm, thử việc, cơm ca, hỗ trợ 

lƣơng…và các khoản trích theo lƣơng nhƣ: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN… theo tỷ lệ 

với tiền lƣơng phát sinh của công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Chi phí sản xuất chung: là những chi phí phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm 

chung tại các phân xƣởng nhƣ: chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất, khấu 

hao TSCĐ, chi phí bằng tiền khác... 

Trong tháng 06/2014 vừa qua, tại phân xƣởng 2 – Xí nghiệp đo may Quân đội – 

Công ty Cổ phần X20 đã sản xuất 3 loại sản phẩm là: Quân phục Cảnh sát biển, Lễ phục 

đông sĩ quan nam LQ – K03 và Lễ phục hè sĩ quan K08 Cảnh sát biên. Để việc nghiên 

cứu có chiều sâu và phù hợp với đề tài nghiên cứu của mình và đem lại hiệu quả nhất, 

trong bài khóa luận này, em xin đề cập tới việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành của mặt hàng “Lễ phục đông sĩ quan nam LQ – K03” đƣợc sản xuất và tính giá 

trong tháng 06/2014 vừa qua tại Phân xƣởng 2, Xí nghiệp đo may Quân Đội - Công ty 

Cổ phần X20. 
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2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần 

X20 

2.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là loại chi phí đầu vào quan trọng trong quá trình 

sản xuất, nó thƣờng chiếm tỷ trọng khá cao trong giá thành sản phẩm của Công ty sản 

xuất ra. Để thuận tiện cho công tác quản lý và hạch toán chi phí, nguyên vật liệu trực 

tiếp đƣợc chi tiết thành nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ, phế liệu. 

Nguyên vật liệu chính: Là đối tƣợng chủ yếu tham gia vào quá trình sản xuất và 

hình thành nên sản phẩm bao gồm: vải Gabađin, bông, mex, vải phin, chỉ, khuy… 

Trong đó, theo chỉ định của cục quân nhu, các loại vật liệu chính nhƣ: vải Gabađin ôliu, 

Gabađin len tím than, vải chéo pêcô xanh lá cây… đƣợc khai thác từ Công ty 28. 

Nguyên vật liệu phụ: Có tác dụng phụ trợ trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc 

đƣợc sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính làm thay đổi màu sắc hình dáng, bề 

ngoài của sản phẩm, bao gồm các loại khuy nhựa, cúc đồng; hoặc một số nguyên vật 

liệu nhƣ: chỉ, mex, khóa… 

Phế liệu: Là các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, phế liệu của 

Công ty chủ yếu là vải vụn các loại. 

Kế toán Công ty sử dụng TK 621 -“chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” để tập hợp chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi tiết theo từng sản phẩm tại từng phân xƣởngở các xí 

nghiệp, TK 152 -“Nguyên vật liệu” để theo dõi tình hình nhập xuất nguyên vật liệu, chi 

tiết theo từng nhóm nguyên vật liệu. 

Hàng tháng, căn cứ vào kế hoạch sản xuất của Công ty và tiến độ sản xuất của từng 

xí nghiệp, phòng tổ chức sản xuất tại Công ty sẽ cấp lệnh sản xuất hoặc hợp đồng sản 

xuất cho các xí nghiệp. Đồng thời căn cứ vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu do 

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ xây dựng dựa trên ƣớc tính với từng loại sản phẩm, phòng 

tổ chức sản xuất lập phiếu xuất kho cho từng nguyên vật liệu. Phiếu xuất kho sau khi 

đƣợc lập sẽ đƣợc gửi kèm với lệnh sản xuất tới thủ kho để tiến hành xuất nguyên vật 

liệu. Trên phiếu xuất kho, thủ kho chỉ ghi số lƣợng nguyên vật liệu xuất, còn giá trị của 

nguyên vật liệu đƣợc bỏ trống. 

Tiếp đó, các phiếu xuất kho đã phát sinh trong tháng sẽ đƣợc thủ kho chuyển lên 

phòng kế toán để nhập dữ liệu vào máy tính. Kế toán sẽ nhập số lƣợng nguyên vật liệu 

xuất dùng của từng phiếu xuất kho và đơn giá xuất sẽ do máy tính tự tính và điền vào. 

Trị giá vốn của nguyên vật liệu xuất kho tại Công ty đƣợc tính theo phƣơng pháp 

bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ. 
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Giá trị  thực tế của 

NVL xuất kho 
= 

Số lƣợng NVL 

xuất kho 
× 

Giá đơn vị bình 

quân của NVL 

 

Giá đơn vị bình 

quân cả kỳ dự trữ 
= 

Giá  thực tế NVL tồn đầu kỳ + Giá thực tế NVL nhập trong kỳ 

Số lƣợng NVL tồn đầu kỳ + Số lƣợng NVL nhập trong kỳ 

Ví dụ: Tại Công ty Cổ phần X20 ngày 20/05/2014 phòng Tổ chức sản xuất cấp lệnh 

sản xuất số 152/06KHTCSX cho Xí nghiệp Đo may Quân Đội để sản xuất 6000 bộ lễ 

phục đông sĩ quan nam LQ– K03. 

Bảng 2.2. Lệnh sản xuất cấp cho Xí nghiệp đo may Quân đội 

Công ty Cổ phần X20 

Số 152/06KHTCSX 
BM.01.KH03 

LỆNH SẢN XUẤT 

Cấp cho: Xí nghiệp đo may Quân đội 

TT Mặt hàng ĐVT Cỡ Số lƣợng 

1 Lễ phục đông sĩ quan nam LQ – K03 Bộ 3 2000 

Bộ 4 2500 

Bộ 5 1500 

 Cộng    6000 

Ngày cấp             : 20/05/2014 

Ngày giao hàng   : 28/06/2014 

Tổng Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 

Ngƣời nhận 

(Ký, họ tên) 
 

(Nguồn: Phòng Tổ chức sản xuất) 

Lệnh sản xuất này sẽ đƣợc gửi tới Xí nghiệp đo may Quân đội cùng với bảng định 

mức tiêu hao, chi phí định mức. Phòng Tổ chức sản xuất tại Xí nghiệp sẽ tiến hành lập 

phiếu xuất kho để có thể tiến hành sản xuất. Tiếp đó, phiếu xuất kho sẽ đƣợc gửi đến 

kho tại Xí nghiệp để tiến hành xuất nguyên vật liệu. Trên phiếu xuất kho, thủ kho tại Xí 

nghiệp chỉ ghi số lƣợng nguyên vật liệu xuất, còn giá trị sẽ đƣợc bỏ trống. 
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Bảng 2.3. Bảng tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Công ty Cổ phần X20 

BẢNG TÍNH CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 

Sản phẩm :Lễ phục đông sĩ quan nam LQ – K03 

Số lƣợng   : 6000 sản phẩm 

TT Tên nguyên vật liệu Định mức ĐVT Đơn giá 
Chi phí NVL 

trực tiếp 

I Chi phí NVL chính    727.532.000 

1 Vải Gabađin pêcô rêu K1,5 13.000 Mét 55.964 727.532.000 

II Chi phí NVL phụ    30.009.200 

2 Chỉ T53- 60/3- 5000m/c 332 Mét 15.700 5.212.400 

3 Khuy nâu 15 ly 90.000 Cái 102,7 9.243.000 

4 Khuy nâu 20 ly 30.000 Cái 112,7 3.381.000 

5 Nhãn cỡ 3 4.000 Cái 1.014,4 4.057.600 

6 Nhãn cỡ 4 5.000 Cái 1.014,4 5.072.000 

7 Nhãn cỡ 5 3.000 Cái 1.014,4 3.043.200 

 Tổng cộng    757.541.200 

 

  Ngƣời lập                    Thủ kho                 Kế toán trƣởng                Giám đốc 

(Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)          (Ký,họ tên, đóng dấu) 
 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Các phiếu xuất kho sau đó sẽ đƣợc đƣa lên Phòng Tài chính – Kế toán tại Xí nghiệp 

để nhập liệu và hoàn tất Phiếu xuất kho. Để sản xuất Bộ lễ phục đông sĩ quan nam LQ – 

K03, nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất đƣợc xuất làm 2 lần để thuận tiện cho việc luân 

chuyển và sắp xếp tại phân xƣởng. Chính vì vậy, phiếu xuất kho và trị giá thực tế của 

nguyên vật liệu xuất kho ngày 05/06/2014 đƣợc xác định nhƣ sau: 

 

Vải Gabađin pêcô rêu K1,5 Số lƣợng Đơn giá Giá trị 

Tồn đầu kỳ 750m 54.520 40.890.000 

Nhập trong kỳ 30.000m 56.000 1.680.000.000 
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Cách tính giá xuất kho đƣợc tính tƣơng tự đối với các nguyên vật liệu còn lại, và công 

việc tiếp sẽ do máy tính tự động tính giá, hoàn thành phiếu xuất kho. 

Bảng 2.4. Phiếu xuất kho nguyên vật liệu 

 

Đơn vị: Công ty Cổ phần X20   

Bộ phận: Xí nghiệp đo may Quân Đội 

Số Ngày 

000052/06 05/06/2014 

 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngƣời nhận hàng : Đ/C Thành 

Đơn vị                   : Phân xƣởng 2 

Tên kho                : Kho nguyên vật liệu 

Diễn giải               : Xuất vật tƣ phục vụ sản xuất 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
TK 

NỢ 

TK 

CÓ 

Số 

lƣợng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 Vải Gabađin pêcô rêu K1,5 Mét 6212 15201 6.000 55.964 335.784.000 

2 Chỉ T53- 60/3- 5000m/c Mét 6212 15202 160 15.700 2.512.000 

3 Khuy nâu 15 ly Cái 6212 15203 15.000 102,7 1.540.500 

4 Khuy nâu 20 ly Cái 6212 15203 15.000 112,7 1.690.500 

5 Nhãn cỡ 3 Cái 6212 15205 2.000 1.014,4 2.028.800 

6 Nhãn cỡ 4 Cái 6212 15205 2.500 1.014,4 2.536.000 

7 Nhãn cỡ 5 Cái 6212 15205 1.500 1.014,4 1.521.600 

 Tổng cộng      347.613.400 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Ba trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm mười ba nghìn 

bốn trăm đồng. 

                                                                                     Nhập ngày ... tháng... năm ...  

Thủ trƣởng đơn vị              Kế toán trƣởng             Ngƣời giao hàng              Thủ kho 
 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ 

của vải Gabađin pêcô rêu K1,5 
= 

40.890.000 + 1.680.000.000 
=   55.964 

750 + 30.000 

Giá trị  thực tế của NVL xuất kho = 6.000 × 55.964   =     335.784.000 
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Sau khi kế toán tại Xí nghiệp nhập số liệu, máy tính tự tổng hợp số liệu đƣa vào 

bảng kê phiếu xuất để quản lý số lƣợng và giá trị vật tƣ xuất dùng đối với từng mã hàng. 

Cuối mỗi kỳ, kế toán Xí nghiệp sẽ căn cứ vào thông tin kế toán đƣợc nhập, chƣơng trình 

kế toán máy sẽ xử lý và kết xuất ra toàn bộ bảng biểu gồm: Sổ chi tiết NVL, CCDC 

theo từng chủng loại vật tƣ, Bảng phân bổ NVL, Sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết TK 

6212. Cuối tháng, kế toán tại Xí nghiệp sẽ gửi dữ liệu sổ chi tiết, sổ Nhật ký chung và 

các sổ liên quan lên phòng Tài chính – Kế toán tại Công ty để tổng hợp lên Sổ cái. 
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(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Bảng 2.5. Sổ chi tiết nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 

Công ty Cổ phần X20  

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

TK: 15201     KHO: KVLC 

Tên vật liệu: Vải Gabađin pê cô rêu 

Đơn vị tính: m 

Quy cách, phẩm chất: K1,5m 

NT 

GHI 

SỔ 

CHỨNG TỪ 

DIỄN GIẢI 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

ĐƠN 

GIÁ 

NHẬP XUẤT TỒN 

SH NT SL TT SL TT SL TT 

   Tồn đầu kỳ  54.520     750 40.890.000 

02/06 PN43/06 02/06 Nhập kho mua NVL 331 56.000 16.000 896.000.000   16.750 936.890.000 

05/06 PX52/06 05/06 Xuất kho NVL sản xuất 6212 55.964   6.000 335.784.000 10.750 601.106.000 

10/06 PN48/06 10/06 Nhập kho mua NVL 331 56.000 14.000 784.000.000   24.750 1.385.106.000 

16/06 PX63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 6212 55.964   7.000 391.748.000 17.750 993.358.000 

   ……….         

   Tồn cuối kỳ  55.964     5.785 323.751.740 

                                                                                                                            Ngày 30 tháng 06 năm 2014 

                   Ngƣời lập                                                             Kế toán trƣởng                                                  Giám đốc 

                 (Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên)                                              (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Bảng 2.6. Bảng phân bổ nguyên vật liệu 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ 

THÁNG 06 NĂM 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ghi có TK 

 

Ghi nợ TK 

TK 152 
TK 153 

TỔNG CỘNG 15201 15202 15203 15204 15205 

TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp        

- Phân xƣởng 1 

- Phân xƣởng 2 

+ Lễ phục đông sĩ quan nam LQ – K03 

+ Quân phục CSB 

+ ......... 

- ..................... 

963.365.300 

967.826.550 

757.541.200 

… 

899.625.000 

901.714.000 

727.532.000 

… 

5.620.600 

6.743.150 

5.212.400 

18.561.300 

21.867.000 

12.624.000 

12.966.700 

16.200.000 

- 

17.958.400 

21.302.400 

12.172.800 

- 

- 

- 

TK 627 – Chi phí sản xuất chung        

- Phân xƣởng 1 

- Phân xƣởng 2 

- …………….. 

……. 

28.524.000 

…….. ……… …….. ……. ……. …….. 

35.600.000 

TK 641 – Chi phí bán hàng - - - - - - 1.057.000 

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp - - - - - - 9.850.000 
 
                                                                                                                                                                        Ngày 30 tháng 06 năm 2014 

                  Ngƣời lập                                                             Kế toán trƣởng                                                             Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên)                                                        (Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)
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Bảng 2.7. Sổ chi tiết tài khoản Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – Phân xưởng 2 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 6212 – Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp – Phân xƣởng 2 

Sản phẩm: Lễ phục đông sĩ quan nam LQ – K03 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

05/06 PX 52/06 05/06 
Xuất NVL sản xuất Lễ phục 

đông sĩ quan nam LQ– K03 
15201 335.784.000  

05/06 PX 52/06 05/06 
Xuất NVL sản xuấtLễ phục 

đông sĩ quan nam LQ– K03 
15202 2.512.000  

05/06 PX 52/06 05/06 
Xuất NVL sản xuấtLễ phục 

đông sĩ quan nam LQ– K03 
15203 3.231.000  

05/06 PX 52/06 05/06 
Xuất NVL sản xuấtLễ phục 

đông sĩ quan nam LQ– K03 
15205 6.086.400  

… … … … …   

16/06 PX 63/06 16/06 
Xuất NVL sản xuất Lễ phục 

đông sĩ quan nam LQ– K03 
15201 391.748.000  

… … … … …   

   Kết chuyển cuối kỳ 1542  757.541.200 

   Cộng phát sinh  757.541.200 757.541.200 

   Số dƣ cuối kỳ    

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Bảng 2.8. Sổ cái tài khoản Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Công ty Cổ phần X20 

SỔ CÁI 

Tài khoản: 621 – Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp 

Từ ngày 01/06/2014 đến 30/06/2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

05/06 
PX 

52/06 
05/06 Xuất NVL sản xuất tại XNĐMQĐ 152 347.613.400  

… … … … …   

09/06 
PX 

58/06 
09/06 Xuất NVL sản xuất tại XNĐMQĐ 152 1.020.500  

… … … … …   

12/06 
PX 

59/06 
12/06 Xuất NVL sản xuất tại XNĐMQĐ 152 9.243.000  

… … … … …   

16/06 
PX 

63/06 
16/06 Xuất NVL sản xuất tại XNĐMQĐ 152 391.748.000  

… … … … …   

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNVLTT tại 

XNĐMQĐ 
154  2.685.549.750 

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNVLTTtại 

XNMAY 3 
154  1.008.849.990 

… … … … … … … 

   Tổng số phát sinh  8.239.224.960 8.239.224.960 

   Dƣ cuối kỳ    

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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2.2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp cũng là một khoản chi phí chiếm tỷ trọng khá lớn trong 

tổng giá thành của sản phẩm. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản tiền 

lƣơng chính, lƣơng phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lƣơng nhƣ phụ cấp trách 

nhiệm thử việc, cơm ca, hỗ trợ lƣơng… và các khoản trích theo lƣơng nhƣ: BHXH, 

BHYT, KPCĐ, BHTN… theo tỷ lệ với tiền lƣơng phát sinh của công nhân trực tiếp 

sản xuất. Để tập hợp CPNCTT, kế toán sử dụng tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực 

tiếp và các tài khoản đối ứng có liên quan sau: 

- TK 334: Phải trả công nhân viên 

- TK 338: Phải trả, phải nộp khác 

   + TK 3382: Kinh phí công đoàn 

   + TK 3383: Bảo hiểm xã hội 

   + TK 3384: Bảo hiểm y tế 

   + TK 3389: Bảo hiểm thất nghiệp 

 Hạch toán tiền lƣơng công nhân trực tiếp sản xuất 

Đối với tiền lƣơng là khoản thu nhập chính của ngƣời lao động bao gồm: Lƣơng 

chính, lƣơng thêm giờ, thƣởng trong lƣơng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp nhƣ: 

Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp làm đêm… 

Hiện nay Công ty cổ phần X20 áp dụng hình thức trả lƣơng theo sản phẩm đối với 

công nhân trực tiếp sản xuất. Theo hình thức này Công ty thanh toán lƣơng cho ngƣời 

lao động căn cứ vào khối lƣợng sản phẩm đã hoàn thành nghiệm thu bảo đảm chất 

lƣợng, theo đơn giá khoán do phòng tổ chức sản xuất kết hợp với phòng kỹ thuật xây 

dựng. Công thức tính lƣơng theo sản phẩm: 

Tiền lƣơng của công 

nhân trong tháng 
= 

Số lƣợng chi tiết, bộ phận 

hoàn thành tại từng công đoạn 
× 

Đơn giá chi 

tiết, bộ phận 

Đối với tổ trƣởng phân xƣởng mức lƣơng đƣợc hƣởng trong tháng đƣợc tính: 

Tiền lƣơng của tổ 

trƣởng trong tháng 
= 

Đơn giá lƣơng 

tổ trƣởng 
× 

Số sản phẩm hoàn thành 

trong tháng của tổ phụ trách 

Việc phân bổ tiền lƣơng này đƣợc kế toán tiền lƣơng tính toán dựa vào bảng thanh 

toán tiền lƣơng từ các phân xƣởng và các bộ phận khác gửi lên. Tại các xí nghiệp, sau 

khi có đơn giá khoán của công ty đƣa xuống, kế toán lƣơng cùng quản đốc phân xƣởng 

và tổ trƣởng xây dựng bảng đơn giá chi tiết cho từng công đoạn theo quy trình sản 

xuất sản phẩm dựa trên yêu cầu về kỹ thuật và thời gian hoàn thành. 
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Đơn giá tiền lƣơng công nhân sản xuất của một bộ Lễ phục đông sĩ quan nam LQ– 

K03 là 10.500 đồng, đƣợc chia cho từng công đoạn sau: 

STT Quy trình công nghệ Hệ số Đơn giá 

1 Quay lộn moi quần 2 210 

2 May túi dọc 3 315 

3 May cạp hoàn chỉnh  6 630 

4 May giàng gấu quần 2 210 

5 Vào vai, tra cổ 2,1 226 

6 Quay cổ, nắp túi, măng séc 1,05 113 

… … … … 

 Cộng 100 10.500 

Theo cách này việc phân phối tiền lƣơng sẽ đảm bảo đƣợc công bằng, phản ánh 

chính xác sức lao động và trình độ tay nghề của từng ngƣời lao động qua từng công 

đoạn. Từ đó, nâng cao ý thức làm việc của công nhân, tăng năng suất lao động. 

Ngoài việc đƣợc hƣởng lƣơng theo sản phẩm, các công nhân trực tiếp sản xuất còn 

đƣợc hƣởng thời gian. Lƣơng thời gian đƣợc tính khi có những ngày nghỉ lễ theo quy 

định hoặc nghỉ phép của công nhân. Lƣơng theo thời gian đƣợc tính theo công thức: 

Lƣơng 

thời gian 
= 

Mức lƣơng cơ bản × Hệ số lƣơng cơ bản × 130% 
× 

Số ngày 

làm việc 26 

Hiện nay, mức lƣơng cơ bản tối thiểu theo hiện hành là 1.150.000 đồng. Mức 

lƣơng từng bậc thợ tại Công ty Cổ phần X20 là: 

Bậc Hệ số 
Mức lƣơng ứng 

với từng bậc thợ 
Bậc Hệ số 

Mức lƣơng ứng 

với từng bậc thợ 

1 1,4 1.150.000 × 1,4 = 1.610.000 4 2,01 1.150.000 × 2,01 = 2.311.500 

2 1,58 1.150.000 × 1,58 = 2.047.000 
5 3,27 1.150.000 × 3,27 = 3.760.500 

3 1,78 1.150.000 × 1,78 = 2.047.000 

Bậc lƣơng của từng công nhân sẽ là căn cứ để xác định lƣơng đối với những ngƣời 

đƣợc hƣởng lƣơng thời gian và để xác định các khoản bảo hiểm phải nộp. 

Hàng ngày, tổ trƣởng mỗi tổ sẽ theo dõi và lập bảng chấm công cho từng công 

nhân trong tổ đối với từng mã hàng. Cuối tháng, tổ trƣởng sẽ tổng hợp lại và gửi lên 

Phòng Tài chính -  Kế toán. Kế toán tiền lƣơng căn cứ vào bảng chấm công, bảng cân 

đối lƣơng sản phẩm sẽ tính tiền lƣơng của mỗi công nhân. 
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Sau khi tính xong lƣơng, kế toán lên số liệu vào bảng thanh toán lƣơng, gửi bộ 

chứng từ gồm bảng thanh toán lƣơng, bảng cân đối sản phẩm, bảng chấm công lên 

Phòng Kế hoạch - Sản xuất để duyệt lƣơng. Phòng Kế hoạch căn cứ vào bộ chứng từ 

trên, duyệt chi tiết rồi chuyển sang Phòng Tài chính - Kế toán viết phiếu chi.  

Sau đó, kế toán tiền lƣơng căn cứ vào bảng thanh toán lƣơng lập bảng tính lƣơng, 

bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích lƣơng và tổng hợp lƣơng cho toàn Xí 

nghiệp trong bảng tính Excel, lấy kết quả đã xử lý để nhập vào máy tính.  

Hạch toán các khoản trích theo lƣơng của công nhân trực tiếp sản xuất  

Các khoản trích theo lƣơng là các khoản chi phí đƣợc trích để tài trợ cho trƣờng 

hợp công nhân viên bị ốm hoặc thai sản, nghỉ hƣu,... Các khoản trích theo lƣơng của 

công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần X20 bao gồm: BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN. Các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN phải trích nộp tại thời điểm 

hiện nay theo quy định là 34,5%. Ngoài ra theo quy định của Tổng cục hậu cần các 

khoản nhƣ: nghỉ lễ tết, nghỉ ốm, thai sản…đƣợc tính thêm 30% phụ cấp quốc phòng. 

Tiền ăn ca một phần công nhân phải chịu là 3.500 đồng/ngƣời/ngày và đƣợc trừ 

trực tiếp trên bảng lƣơng, phần còn lại do Công ty chịu là 3.500 đồng/ngƣời/ngày. Dựa 

vào bảng ăn ca do tổ trƣởng các tổ tại các phân xƣởng lập sẽ tính đƣợc số tiền phải trừ 

vào lƣơng của công nhân vào cuối tháng. 

Bên cạnh đó, cấu thành nên lƣơng của công nhân là thƣởng. Tiền thƣởng đƣợc xác 

định trên số lƣợng sản phẩm hoàn thành đạt tiêu chuẩn chất lƣợng. Chính chế độ lƣơng 

này đã khuyến khích công nhân sản xuất nỗ lực sản xuất hơn nữa trong công việc. 

Tính lƣơng công nhân trực tiếp sản xuất 

Tiền lương 

của công 

nhân 

= 

Tổng tiền 

lương sản 

phẩm 

+ 
Tiền thưởng 

sau xếp loại 
+ 

Các 

khoản 

khác 

- 

Các khoản 

trích 

lương 

Tiền thưởng sau xếp loại = Tiền thưởng × ( 1 + % thưởng theo xếp loại) 

Tiền thưởng  = Tổng tiền lương sản phẩm × Hệ số thưởng theo từng đơn hàng 

- Nếu xếp loại A = + 20% mức tiền thƣởng  

- Nếu xếp loại B = giữ nguyên mức tiền thƣởng 

- Nếu xếp loại C = không có tiền thƣởng 

Các khoản khác của công nhân trực tiếp là tiền nghỉ ốm đau, rủi ro tai nạn… đƣợc 

cơ quan bảo hiểm chi trả và 30% phụ cấp Quốc phòng do Công ty chi trả. 

Ví dụ: Đối với lƣơng công nhân may Bộ lễ phục đông sĩ quan nam LQ– K03, 

trong tháng 06/2014, sản lƣợng của công nhân Đỗ Minh Hằng tham gia sản xuất may 
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là: 3.750 chi tiết can chèn may thép tay, 3.130 chi tiết quay lộn moi quần, 2.100 chi 

tiết diễu nắp. Đơn giá cho mỗi chi tiết là: can chèn may thép tay là 105 đồng/chi tiết, 

quay lộn moi quần là 210 đồng/chi tiết, diễu nắp là 105 đồng/chi tiết. Trong tháng này, 

chị Hằng xếp loại A. Công ty quyết định hệ số thƣởng là 2. 

- Lƣơng sản phẩm của chị Hằng trong đơn hàng này là: 

     (3.750 × 105) + (3.130 × 210) + (2.100 × 105) = 1.271.550 đồng 

- Tiền thƣởng: 1.271.550 × 2 = 2.543.100 đồng 

- Trong tháng này, chị Hằng xếp loại A nên tổng tiền thƣởng của chị Hằng là: 

      2.543.100 × ( 1 + 20%) = 3.051.720 đồng 

Trong tháng 06/2014, chị Hằng không nghỉ phép ngày nào, đồng thời không có 

ngày nghỉ lễ, chính vì vậy lƣơng thời gian của chị bằng 0. 

- Tổng thu nhập của chị Hằng là: 1.271.550 + 3.051.720 = 4.323.270 đồng 

- Các khoản trích theo lƣơng tính trên hệ số bậc thợ bậc 4 của chị là: 

      1.150.000 × 2,01 × 10,5% = 242.708 đồng 

- Tiền ăn ca trong tháng (25 bữa) của chị là: 3.500 × 25 = 87.500 đồng 

- Vậy tiền thực lĩnh của chị là: 4.323.270 - 242.708 - 87.500 = 3.993.072 đồng  

Bảng 2.9. Bảng chấm công phân xưởng 2 – Tổ may 2 

BẢNG CHẤM CÔNG – PHÂN XƢỞNG 2 – TỔ MAY 2 

Tháng 06 năm 2014 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)

TT Họ và tên 
Ngày trong tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 27 28 29 30 

1 Lƣơng Thị Dung  x x x x x x   x x  x 

2 Nguyễn Văn Quý  x x x x x x   x x  x 

3 Phan Thị Hoa  x x x x x x   x x  x 

4 Lê Thu Hà  x x x x x x   x x  x 

5 Đỗ Minh Hằng  x x x x x x   x x  x 

6 Nguyễn Thuận  x x x x x x   x x  x 

7 Hà Thu Ngọc  x x N x x x   x x  x 

 …              
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Bảng 2.10. Bảng cân đối lương sản phẩm – Phân xưởng 2 

BẢNG CÂN ĐỐI LƢƠNG SẢN PHẨM 

Tháng 06 năm 2014 

                       Tên sản phẩm: Bộ Lễ phục đông sĩ quan nam LQ– K03                     Phân xƣởng: 2                   Tổ: may 2 

TT Họ và tên 

Quay lộn May túi May cạp May gấu Thép tay Diễu nắp …. 

Thành tiền 

210 315 630 226 105 105  

1 Lƣơng Thị Dung 2.900  550   1.379  955.500 

2 Nguyễn Văn Quý  1.483 300  3.679   1.042.440 

3 Phan Thị Hoa  2.604  961  2.160  1.264.246 

4 Lê Thu Hà  2.350 850  1.520   1.435.350 

5 Đỗ Minh Hằng 3.130    3.750 2.100  1.271.550 

6 Nguyễn Thị Nguyệt    3.500    1.571.950 

7 Hà Thu Ngọc   2.200     1.234.200 

 …         

 Cộng        23.877.004 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)
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Bảng 2.11. Bảng thanh toán tiền lương tháng 06/2014 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG 

THÁNG 06 NĂM 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

TT Họ và tên Bậc 

Số 

ngày 

công 

Lƣơng sản phẩm 

Thƣởng 
Xếp 

loại 

Thƣởng sau 

xếp loại 

Nghỉ ốm, nghỉ 

phép, nghỉ việc 

hƣởng chế độ 

Phụ cấp 

trách 

nhiệm 

Tổng lƣơng Tiền ăn ca 

BHXH, 

BHYT, 

BHTN 

Thuế 

TNCN 

Tạm ứng kỳ 1 Kỳ 2 đƣợc lĩnh 

Số 

SP 
Số tiền SN Số tiền Số tiền Ký Số tiền Ký 

I Phân xƣởng 1    269.541.903 438.594.135  597.251.975  4.954.125 3.850.000 875.598.003 21.530.000 48.878.369  187.200.000  617.989.634  

 Tổ may 1    27.297.000 54.594.000  62.783.100  97.840 350.000 90.527.940 2.086.000 5.201.910  14.400.000  68.840.030  

 Tổ may 2    23.469.512 46.939.024  50.694.140  531.280 350.000 75.044.932 1.736.000 4.059.616  12.000.000  57.249.316  

… ….                   

II Phân xƣởng 2    270.058.150 486.596.138  603.962.890  5.217.630 3.500.000 882.738.670 18.124.000 49.447.073  192.000.000  623.167.597  

 Tổ may 1    24.273.900 48.547.800  51.946.010  655.746 350.000 77.225.656 1.729.000 4.426.696  12.000.000  59.069.960  

 Tổ may 2    23.877.004 47.754.008  53.085.960  237.490 350.000 77.550.454 1.736.000 4.477.410  12.000.000  59.337.044  

1 Lƣơng Thị Dung 1,4 25  955.500 1.911.000 A 2.293.200 0 0 - 3.248.700 87.500 169.050 - 600.000  2.392.150  

2 Nguyễn Văn Quý 1,78 24  1.042.440 2.084.880 B 2.084.880 1 55.112 - 3.182.432 84.000 214.935 - 600.000  2.283.497  

3 Phan Thị Hoa 1,78 25  1.264.246 2.528.492 A 3.034.190 0 0 - 4.298.436 87.500 214.935 - 600.000  3.396.001  

4 Lê Thu Hà 2,01 24  1.435.350 2.870.700 B 2.870.700 1 62.633 - 4.368.683 84.000 242.708 - 600.000  3.441.975  

5 Đỗ Minh Hằng 2,01 25  1.271.550 2.543.100 A 3.051.720 0 0 - 4.323.270 87.500 242.708 - 600.000  3.393.072  

6 Nguyễn Thuận 3,27 25  1.850.550 3.701.100 A 4.441.320 0 0 350.000 6.641.870 87.500 394.853 - 600.000  5.559.517  

 ….                   

 Tổ cắt    12.248.600 24.497.200  27.928.800  202.488 350.000 40.729.888 871.500 2.472.960  6.000.000  31.385.428  

 …                   

 Tổng    1.084.769.101 2.169.538.201  2.404.766.745  16.831.200 17.076.675 3.523.443.721 79.611.460 201.393.450  732.000.000  2.510.438.811  
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Bảng 2.12. Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

Tháng 06 năm 2014 
 Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)

TT Đối tƣợng 

TK 334 TK 338 

Lƣơng sản 

phẩm 

Cơm ca, thƣởng,  

khoản khác 

Cộng có TK 

334 
Lƣơng cơ bản 

BHXH 

18% 

BHYT 

3% 

KPCĐ 

2% 

BHTN 

1% 

Cộng có TK 

338 

1 622 - CP NC TT 1.084.769.101 2.518.286.080 3.603.055.181 1.918.032.857 345.245.914 57.540.986 38.360.657 19.180.329 460.327.886 

 -  PX1 269.541.903 627.586.100 897.128.003 465.508.280 83.791.490 13.965.248 9.310.166 4.655.083 111.721.987 

 -  PX2 270.058.150 630.804.520 900.862.670 470.924.503 84.766.411 14.127.735 9.418.490 4.709.245 113.021.881 

 ……          

2 627 - CP SXC 86.530.052 3.854.200 90.384.252 51.486.360 9.267.545 1.544.591 1.029.727 514.864 12.356.726 

 -  PX1 20.302.403 985.000 21.015.253 13.041.000 2.347.380 391.230 360.820 130.410 3.129.840 

 -  PX2 21.604.652 955.000 22.544.652 13.547.000 2.438.460 406.410 270.940 135.470 3.251.280 

 ……          

3 641 – CPBH 16.605.850 3.164.520 19.770.370 5.128.530 923.135 153.856 102.571 51.285 1.230.847 

4 642 - CP QLDN 132.420.304 5.562.500 137.982.804 105.640.000 19.015.200 3.169.200 2.112.800 1.056.400 25.353.600 

 Tổng 1.320.325.307 2.530.867.300 3.851.192.607 2.080.287.747 374.451.794 62.408.633 41.605.755 20.802.878 499.269.059 
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Dựa vào bảng phân bổ tiền lƣơng,  kế toán tiền lƣơng tại Xí nghiệp sẽ nhập liệu và 

tƣơng tự phần chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, phần mềm sẽ kết xuất ra những sổ liên 

qua nhƣ sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết tài khoản 6222.  

Bảng 2.13. Sổ chi tiết tài khoản chi phí nhân công trực tiếp – Phân xưởng 2 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 6222 – Chi phí Nhân công trực tiếp – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT - PX2 – Lƣơng 3341 270.058.150  

30/06 BPBTL 30/06 
CPNCTT - PX2 – Cơm ca, 

thƣởng 
3349 630.804.520  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT - PX2 – KPCĐ 3382 9.418.490  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT - PX2 – BHXH 3383 84.766.411  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT - PX2 – BHYT 3384 14.127.735  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT - PX2 – BHTN 3389 4.709.245  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển cuối kỳ 1542  1.013.884.551 

   Cộng phát sinh  1.013.884.551 1.013.884.551 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Cuối kỳ kế toán tại Xí nghiệp sẽ gửi các chứng từ cùng với sổ nhật ký chung, sổ 

chi tiết của các tài khoản theo dõi chi phí nhân công trực tiếp tại từng phân xƣởng lên 

Công ty để kế toán tại Công ty vào Sổ cái tài khoản 622. 
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Bảng 2.14. Sổ cái tài khoản Chi phí nhân công trực tiếp 

Công ty Cổ phần X20 

SỔ CÁI 

Tài khoản: 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 

Từ ngày 01/06/2014 đến 30/06/2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT-XNĐMQĐ 334 3.603.055.181  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT-XNĐMQĐ 338 460.327.886  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT-XNMAY 3 334 2.861.325.230  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT-XNMAY 3 338 407.125.600  

… … … … … …  

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNCTT-

XNĐMQĐ 
154  4.063.383.067 

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNCTT-

XNMAY 3 
1542  3.268.450.830 

… 
… … … … … … 

   Tổng số phát sinh  16.138.597.350 16.138.597.350 

   Dƣ cuối kỳ    

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

2.2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 

Ngoài hai loại chi phí trên, phần còn lại cấu thành nên giá thành của sản phẩm 

chính là Chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí cần 

thiết còn lại để sản xuất sản phẩm, sau chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân 

công trực tiếp. Đây là những khoản chi phí phát sinh trong phạm vi phân xƣởng, bộ 

phận sản xuất của doanh nghiệp. 
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Để tập hợp chi phí sản xuất chung, kế toán tại Xí nghiệp dùng tài khoản 627 – Chi 

phí sản xuất chung, đƣợc chi tiết theo từng phân xƣởng và từng loại chi phí sản xuất 

chung để hạch toán. 

Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng 

Chi phí quản lý phân xƣởng bao gồm chi phí tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng của bộ phận quản lý phân xƣởng nhƣ quản đốc, phó quản đốc… đƣợc theo dõi 

trên TK 6271. Căn cứ vào quỹ lƣơng thực chi cho nhân viên phân xƣởng, và tỷ lệ trích 

lƣơng đối với khối gián tiếp, kế toán có thể xác định đƣợc lƣơng của khối quản lý phân 

xƣởng. Tỷ lệ trích lƣơng này đƣợc Công ty quy định thƣờng dao động từ 5% - 10%.  

Lƣơng bộ phận 

gián tiếp 
= 

Tiền lƣơng của công nhân trực 

tiếp sản xuất 
× Tỷ lệ trích 

Căn cứ vào tổng lƣơng chi trả cho khối gián tiếp, kế toán xác định đƣợc tiền lƣơng 

đơn vị một hệ số chức danh và lƣơng của từng ngƣời trong bộ phận gián tiếp. 

Tiền lƣơng một hệ 

số chức danh 
= 

Tổng lƣơng bộ phận gián tiếp đƣợc hƣởng 

Tổng hệ số chức danh tính theo ngày công khối gián tiếp 

Ví dụ: Tổng tiền lƣơng sản phẩm của công nhân trực tiếp sản xuất tại phân xƣởng 

2 trong tháng 06 là 270.058.150 đồng. Tổng số ngày công của khối gián tiếp xác định 

đƣợc là 130 công. Quản đốc phân xƣởng 2 là ông Nguyễn Duy Hƣng trong tháng 06 

làm đƣợc 26 công và hệ số chức danh là 1,6. 

- Lƣơng bộ phận gián tiếp đƣợc hƣởng là:  270.058.150 × 8%  =  21.604.652 đồng 

- Tiền lƣơng một hệ số chức danh là: 21.604.652 / 130 = 166.190 đồng 

- Lƣơng của ông Nguyễn Duy Hƣng trong tháng 06/2014 là: 

       166.190 × 26 × 1,6 = 6.913.504 đồng 

Cuối tháng kế toán tiền lƣơng tiến hành phân bổ chi phí tiền lƣơng của nhân viên 

quản lý cho từng phân xƣởng trên “Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã 

hội”(Bảng 2.12). Việc trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN tính tƣơng tự công nhân 

trực tiếp sản xuất. Các khoản trích theo lƣơng này sẽ đƣợc trích dựa trên mức lƣơng cơ 

bản và hệ số cấp bậc công việc của từng nhân viên. 

- Đối với ông Nguyễn Duy Hƣng, hệ số cấp bậc công việc là 4,6 do đó, các khoản 

trích theo lƣơng đƣợc xác đinh: 1.150.000 × 4,6 × 10,5% = 555.450 đồng 

- Tiền ăn ca phải trả trong 26 ngày công là: 3.500 × 26 = 91.000 đồng 

- Phụ cấp trách nhiệm đƣợc hƣởng trong tháng qua của ông Hƣng là 500.000 đồng. 

Vậy lƣơng thực lĩnh trong tháng 06/2014 là: 

6.913.504 + 500.000 – 91.000 – 555.450 = 6.767.054 đồng 
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Bảng 2.15. Bảng thanh toán tiền lương bộ phận quản lý phân xưởng 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG 

THÁNG 06 NĂM 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

TT Họ và tên Chức vụ 

Hệ số 

chức 

danh 

Số 

ngày 

công 

Lƣơng ngày 

công 

Phụ cấp, 

các khoản 

khác 

Cơm ca 
Lƣơng cơ 

bản 

BHXH, 

BHYT, 

BHTN 

Thuế 

TNCN 
Thực lĩnh 

I Phân xƣởng 1    20.302.403 610.000 375.000 13.041.000 1.369.305  19.168.098 

1 Đỗ Văn Long Quản đốc 1,6 26 7.008.090 500.000 91.000 5.290.000 555.450  6.861.640 

 …. … … … … … … … …   

II Phân xƣởng 2    21.604.652 500.000 455.000 13.547.000 1.422.435  20.392.217 

1 Nguyễn Duy Hƣng Quản đốc 1,6 26 6.913.504 500.000 91.000 5.290.000 555.450  6.780.054 

 …. … … … … … … … …   

III Phân xƣởng 3    21.465.615 682.500 390.000 11.213.000 1.177.365  20.580.750 

 …. … … … … …  … …   

IV Phân xƣởng 4    23.157.382 500.000 405.000 13.685.360 1.436.963  21.815.419 

 … … … … … …  … …   

 Tổng cộng    86.530.052 2.182.500 1.560.000 51.486.360 5.406.069  81.746.483 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán)
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Bảng 2.16. Sổ chi tiết Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 62712 – Chi phí nhân viên quản lý phân xƣởng – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC-PX2 – Lƣơng 3341 21.604.652  

30/06 BPBTL 30/06 
CPNCSXC-PX2 – Cơm 

ca, khoản khác 
3349 955.000  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC -PX2 – KPCĐ 3382 270.940  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC -PX2 – BHXH 3383 406.410  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC -PX2 – BHYT 3384 2.438.460  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC -PX2 – BHTN 3389 135.470  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển cuối kỳ 1542  25.810.932 

   Cộng phát sinh  25.810.932 25.810.932 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ 

Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ là các khoản chi phí về vật liệu, công cụ dụng cụ 

xuất dùng cho phân xƣởng để sửa chữa, bảo dƣỡng máy móc thiết bị, các chi phí về 

nhiên liệu (dầu, mỡ…) cho quản lý phân xƣởng, chi phí về quần áo bảo hộ lao 

động.Kế toán sử dụng  tài khoản 6272 – Chi phí vật liệu, để theo dõi vật liệu và tài 

khoản 6273 – Chi phí công cụ dụng cụ, để theo dõi công cụ dụng cụ xuất dùng. Cuối 

mỗi tháng, kế toán sẽ phân bổ chi phí vật liệu, công cụ vào chi phí trong kỳ, tùy theo 

công cụ thuộc dạng phân bổ 1 lần hay 2 lần.  

Thang Long University Library
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Ví dụ: Ngày 11/06, xuất công cụ cho phân xƣởng 2 phục vụ sản xuất chung cho cả 

phân xƣởng. Công cụ dụng cụ xuất dùng thuộc loại phân bổ 1 lần. Do công cụ thuộc 

loại phân bổ 1 lần, chính vì vậy, toàn bộ giá trị công cụ dùng cụ xuất dùng sẽ đƣợc 

phân bổ hết một lần vào chi phí phát sinh trong kỳ. 

Bảng 2.17. Phiếu xuất kho công cụ dụng cụ 

 

Đơn vị: Công ty Cổ phần X20 

Bộ phận: Xí nghiệp đo may Quân Đội 

Số Ngày 

000060/06 11/06/2014 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngƣời nhận hàng : Đ/C Thành 

Đơn vị                   : Phân xƣởng 2 

Tên kho                : Kho công cụ dụng cụ 

Diễn giải               : Xuất CCDC phục vụ sản xuất chung 

STT Tên vật tƣ ĐVT 
TK 

NỢ 

TK 

CÓ 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 Kéo cắt vải - 03 Cái 62732 153 06 31.000 186.000 

2 Kéo bấm chỉ Cái  62732 153 20 3.500 70.000 

 Tổng cộng      256.000 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn.  

                                                                        Nhập ngày ... tháng... năm ...  

Thủ trƣởng đơn vị           Kế toán trƣởng           Ngƣời giao hàng              Thủ kho 
 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Trên cơ sở các phiếu xuất kho đã đƣợc phân loại, kế toán nhập số liệu vào máy. 

Quá trình nhập số liệu tƣơng tự nhƣ đối với xuất nguyên liệu trực tiếp sản xuất. Sau đó 

máy sẽ tự động cập nhật số liệu vào các sổ kế toán liên quan nhƣ: Sổ chi tiết TK 

62722, sổ chi tiết TK 62732. 
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 Bảng 2.18. Sổ chi tiết tài khoản chi phí vật liệu 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 62722 – Chi phí vật liệu – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

07/06 PX 54/06 07/06 Xuất NVL sản xuất chung 15206 3.526.500  

08/06 PX 57/06 08/06 Xuất NVL sản xuất chung 15203 2.165.300  

… … … … …   

   Kết chuyển cuối kỳ 1542  28.524.000 

   Cộng phát sinh  28.524.000 28.524.000 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Bảng 2.19. Sổ chi tiết chi phí công cụ dụng cụ 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 62732 – Chi phí công cụ dụng cụ – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

11/06 PX 60/06 11/06 Xuất công cụ cho PX 153 256.000  

… … … … …   

25/06 PX 72/06 25/06 Xuất công cụ cho PX 153 1.252.500  

… … … … …   

   Kết chuyển cuối kỳ 1542  35.600.000 

   Cộng phát sinh  35.600.000 35.600.000 

   Số dƣ cuối kỳ    

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

c. Chi phí khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định là các văn phòng, nhà xƣởng, máy móc, thiết bị… phục vụ các 

hoạt động trong doanh nghiệp. Tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần 

X20, phần lớn TSCĐ thƣờng đƣợc dùng để phục vụ sản xuất chủ yếu là nhà xƣởng, 

máy móc, thiết bị… Căn cứ vào tỷ lệ khấu hao quy định theo nguyên giá của TSCĐ, 

kế toán tính đƣợc mức khấu hao tháng của mỗi tài sản để có thể phân bổ vào chi phí.  

Để tập hợp chi phí khấu hao TSCĐ, kế toán sử dụng tài khoản 6274 – Chi phí khấu 

hao TSCĐ. Cuối mỗi kỳ, kế toán công ty sẽ tiến hành tính khấu hao cho TSCĐ và việc 

tính khấu hao đƣợc thực hiện tự động trên phần mềm máy tính.  

Mức khấu hao tháng = 
Nguyên giá TSCĐ 

Số năm tính khấu hao x 12 tháng 
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Ví dụ: Tính khấu hao của thiết bị máy vắt sổ JUKI đƣợc sử dụng tại phân xƣởng 

biết: nguyên giá của thiết bị là 65.850.000 đồng, thời gian trích khấu hao ƣớc tính là 5 

năm. Nhƣ vậy, khấu hao trong 1 tháng của thiết bị này là:   

Mức khấu hao tháng = 
65.850.000 

  =   1.097.500 
5 x 12  

Tƣơng tự nhƣ vậy đối với tất cả các TSCĐ trong xí nghiệp, kế toán với sự trợ giúp 

của phần mềm sẽ dễ dàng xác định đƣợc khấu hao, lên Bảng tính và phân bổ khấu hao. 

Đồng thời, số liệu này sẽ tự đƣợc cập nhật vào sổ chi tiết của TK 62742, sổ Nhật ký 

chung.
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Bảng 2.20. Bảng tính và phân bổ khấu hao 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

TT Tên TSCĐ 

Số 

năm 

tính 

KH 

Toàn doanh nghiệp TK 627 – CPSXC 

TK 

641 

TK 

642 

TK 

241 

TK 

142 

TK 

335 NG TSCĐ KH tháng PX1 PX2 … Cộng 

1 Nhà cửa vật kiến trúc 25 9.738.265.000 31.560.850 4.950.162 5.241.734  20.129.356 … … … … … 

2 Máy móc thiết bị  32.640.850.000 545.014.160 94.626.200 94.575.450  378.506.200      

 - Máy vắt sổ JUKI 5 1.842.450.000 30.702.660 7.501.600 7.480.560  30.702.660      

 - Máy may 1 kim JUKI 5 6.750.845.000 112.608.000 25.165.000 24.806.000  112.608.000      

 …             

3 Phƣơng tiện vân tải  2.512.180.000 29.806.905 856.579 797.523  4.246.590      

 …             

 Cộng  44.891.295.000 606.381.915 152.838.504 150.780.107  578.612.506      
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Bảng 2.21. Sổ chi tiết tài khoản Chi phí khấu hao tài sản cố định – Phân xưởng 2 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 62742 – Chi phí khấu hao TSCĐ – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

30/06 BPBKH 30/06 
Trích KH nhà cửa, vật kiến 

trúc 
214 5.241.734  

30/06 BPBKH 30/06 Trích KH máy móc thiết bị 214 94.575.450  

30/06 BPBKH 30/06 
Trích KH phƣơng tiện vận 

tải 
214 797.523  

… … … … …   

   Kết chuyển cuối kỳ 1542  150.780.107 

   Cộng phát sinh  150.780.107 150.780.107 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán) 

d. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền 

Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác tại Xí nghiệp đo may Quân 

đội - Công ty Cổ phần X20 bao gồm các chi phí nhƣ điện, nƣớc, điên thoại, chi phí 

giao dịch khi ký hợp đồng…Các chi phí này đều đƣợc tập hợp vào TK 6277 – Chi phí 

dịch vụ mua ngoài và TK 6278 - Chi phí khác bằng tiền.Khi phát sinh chi phí, các hoá 

đơn chứng từ liên quan sẽ đƣợc tập hợp và chuyển lên phòng kế toán tại Xí nghiệp. 

Sau khi kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ này, kế toán nhập số liệu, máy tính 

sẽ tự động cập nhật thông tin vào các sổ liên quan. 

Ví dụ: Tháng 06/2014,Xí nghiệp có hóa đơn thu tiền điện chƣa bao gồm thuế 

GTGT 10% tại phân xƣởng 2 là 5.193.526 đồng. Xí nghiệp thanh toán cho Công ty 
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Điện lƣợc Hà Nội bằng tiền gửi ngân hàng và đã nhận đƣợc giấy báo nợ. Kế toán căn 

cứ vào hóa đơn GTGT và giấy báo nợ để nhập liệu. 

Bảng 2.22. Hóa đơn giá trị gia tăng tiền điện tháng 06/2014 

 

 
EVNHANOI 

Tổng Công ty điện lực TP. Hà Nội 

HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN) 

(Liên 2: Giao khách hàng) 

Kỳ 1 Từ ngày 28/05  đến ngày 27/06 

Mẫu số: 01GTKT2/001 

Ký hiệu: AH/12P 

Số: 1159273 

Công ty Điện lực: Cong ty DL Gia Lam 

Địa chỉ: Binh Minh - Trau Quy - Gia Lam 

Điện thoại: 04.22190219                    MST: 0100101114-009 

Tên khách hàng: Xi nghiep do may quan doi  

Địa chỉ: Sai Dong – Gia Lam 

Điện thoại:                    MST: 0100109339         Số công tơ: 0914139   Số hộ:   

Bộ CS CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ 
HS 

NHÂN 

ĐIỆN 

NĂNG TT 
ĐƠN GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 
Mã KH: 

Mã T.toán: 

Mã NN: 

Mã giá: 

Mã trạm: 

Cấp ĐA: 

Số GCS: 

Mã tổ: 

ID HĐ: 

KT 49002 45281 1    

    3087 1.267 3.912.496 

    104 785 81.640 

    530 2.263 1.199.390 

Ngày 27 tháng 06 năm 2014 

BÊN BÁN ĐIỆN 

 

Cộng 3721  5.193.526 

Thuế suất GTGT: 10%         Thuế GTGT 519.353 

Tổng cộng tiền thanh toán: 5.712.879 

Số tiền viết bằng chữ: Năm triệu bảy trăm mười hai nghìn tám trăm bảy mươi chín 

đồng 

 
 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Bảng 2.23. Sổ chi tiết tài khoản chi phí dịch vụ mua ngoài – Phân xưởng2 

Công ty Cổ phần X20  

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 62772 – Chi phí dịch vụ mua ngoài – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

30/06 1159273 30/06 Tiền điện tháng 06 - PX2 112 5.193.526  

30/06 0478723 30/06 Tiền nƣớc tháng 06 – PX2 112 3.057.250  

… … … … …   

   Kết chuyển cuối kỳ 1542  12.156.280 

   Cộng phát sinh  12.156.280 12.156.280 

   Số dƣ cuối kỳ    

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Bảng 2.24. Sổ chi tiết chi phí khác bằng tiền 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 62782 – Chi phí khác bằng tiền – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

12/06 0000521 12/06 Chi phí tiếp khách 1111 686.000  

26/06 0001352 26/06 Chi phí tiếp khách 1111 410.000  

… … … … …   

   Kết chuyển cuối kỳ 1542  1.096.000 

   Cộng phát sinh  1.096.000 1.096.000 

   Số dƣ cuối kỳ    

  (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Bảng 2.25. Sổ cái tài khoản Chi phí sản xuất chung 

Công ty Cổ phần X20 

SỔ CÁI 

Tài khoản: 627 – Chi phí sản xuất chung 

Từ ngày 01/06/2014 đến 30/06/2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

30/06 PX 54/06 07/06 Xuất NVL SX- XNĐMQĐ 152 3.526.500  

30/06 PX 57/06 08/06 Xuất NVL SX- XNĐMQĐ 152 2.165.300  

… … … … …  … 

30/06 PX 60/06 11/06 Xuất công cụ cho PX 153 256.000  

30/06 000521 12/06 CPDV mua ngoài XNĐMQĐ 1111 686.000  

… … … … …  … 

30/06 1159273 30/06 Tiền điện T6 XNĐMQĐ 112 28.584.350  

30/06 0478723 30/06 Tiền nƣớc T6 XNĐMQĐ 112 15.283.500  

… … … … …  … 

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC- XNĐMQĐ 334 90.384.252  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC- XNĐMQĐ 338 12.356.726  

30/06 BPBKH 30/06 Trích KH tại XNĐMQĐ 214 578.612.506  

… … … … …  … 

   Kết chuyển cuối kỳ 154  6.168.245.450 

   Tổng số phát sinh  6.168.245.450 6.168.245.450 

   Dƣ cuối kỳ    

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

2.2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may đo Quân đội - Công ty Cổ 

phần X20 

Sau khi tập hợp tất cả các loại chi phí sản xuất, kế toán tiến hành tổng hợp chi phí 

sản xuất và tính giá những sản phẩm hoàn thành trong tháng và sau đó tiến hành nhập 
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kho. Đây là bƣớc cuối cùng cũng là bƣớc khá quan trọng trong sản xuất sản phẩm tại 

Xí nghiệp. 

2.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 

Việc tổng hợp chi phí đƣợc kế toán thực hiện cuối mỗi tháng. Chi phí sản xuất 

đƣợc thể hiện tại 3 khoản mục chi phí trên sẽ đƣợc kết chuyển toàn bộ sang tài khoản 

154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Từ đó, kế toán có thể tính giá sản phẩm 

hoàn thành. 

Việc kết chuyển các loại chi phí ở từng phân xƣởng đƣợc kế toán thực hiện trên 

máy tính rất dễ dàng. Các chi phí đƣợc kế toán kết chuyển trong phần Tổng hợp, tại 

mục Các bút toán kết chuyển. Kế toán sẽ chọn bút toán kết chuyển chi phí đã đƣợc tạo 

sẵn phù hợp để kết chuyển. Căn cứ vào các số liệu và các bút toán đã thực hiện, kế 

toán sẽ kết xuất ra các sổ sách cần thiết để lƣu trữ: Sổ Nhật ký chung, Sổ chi tiết TK 

154, Sổ cái TK 154… 
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Bảng 2.26. Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang- phân xưởng 2 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 1542 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

… … … … …   

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPNVLTT PX2 6212 967.826.550  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPNCTT PX2 6222 1.013.884.551  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62712 25.810.932  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62722 28.524.000  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62732 35.600.000  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62742 150.780.107  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62772 12.156.280  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62782 1.096.000  

… … … … …   

30/06 PNK 28/06 Nhập kho thành phẩm 155  1.969.161.204 

   Cộng phát sinh  2.509.440.001 2.509.440.001 

   Số dƣ cuối kỳ  4.392.607  

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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Bảng 2.27. Sổ cái tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

Công ty Cổ phần X20 

SỔ CÁI 

Tài khoản: 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

Từ ngày 01/06/2014 đến 30/06/2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ  1.751.273.740  

30/06 PKT 30/06 K/c CPNVLTT XNĐMQĐ 621 2.685.549.750  

30/06 PKT 30/06 K/c CPNVTTT XNMAY 3 621 1.008.849.990  

… … … …    

30/06 PKT 30/06 K/c CPNCTT XNĐMQĐ 622 4.063.383.067  

30/06 PKT 30/06 K/c CPNCTT XNMAY 3 622 3.268.450.830  

… … … … … … … 

30/06 PKT 30/06 K/c CPSXC XNĐMQĐ 627 1.015.809.276  

30/06 PKT 30/06 K/c CPSXC XNMAY 3 627 1.013.271.135  

… … … … … … … 

   Tổng số phát sinh  72.864.374.380 58.142.048.510 

   Dƣ cuối kỳ  16.473.599.610  

   (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

2.2.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

Để tính đƣợc giá thành sản phẩm, kế toán phải đánh giá giá trị sản phẩm dở dang 

cuối kỳ. Sản phẩm dở dang là các sản phẩm đang trên dây chuyền sản xuất, đang ở các 

khâu may, là... chƣa hoàn thành. 

Định kỳ hàng tháng, Xí nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang một lần dựa trên cơ sở 

kiểm kê số sản phẩm hoàn thành nhập kho, số sản phẩm dở dang trên từng công đoạn 

của quy trình sản xuất theo từng loại sản phẩm. 

Đối với 6.000 Bộ lễ phục đông sĩ quan nam LQ– K03 trong tháng 06/2014, phân 

xƣởng 2 đã hoàn thành và nhập kho nên không có sản phẩm dở dang cuối kỳ. 
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2.2.4.3. Tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty Cổ phần X20 

Cuối kỳ, sau khi đã hoàn thành khâu sản xuất, thành phẩm hoàn thành sẽ đƣợc xác 

định giá thành. Giá thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc xác định 

đƣợc giá thành sản phẩm là vô cùng quan trọng, cần thiết. Để xác định đƣợc giá thành 

sản phẩm, đầu tiên cần xác định đƣợc đối tƣợng tính giá thành và kỳ tính giá thành. 

- Đối tƣợng tính giá thành và kỳ tính giá thành 

Tại Công ty Cổ phần X20, sản phẩm sản xuất ra là các hàng may mặc rất phong 

phú, đa dạng. Trong mỗi mã đƣợc đặt hàng gồm nhiều kích cỡ khác nhau, tuy nhiên 

Công ty lại không phân biệt đơn giá giữa các kích cỡ khác nhau, các sản phẩm có kích 

cỡ khác nhau nhƣng cùng một mã hàng thì có đơn giá nhƣ nhau. Do vậy, đối tƣợng tính 

giá thành đƣợc xác định là từng sản phẩm, giá thành đơn vị là 1 bộ hoặc 1 cái quần áo. 

Trên cơ sở đối tƣợng tính giá thành đã đƣợc xác định nhƣ trên, căn cứ vào đặc 

điểm, chu kỳ sản xuất sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm đƣợc xác định là tháng. 

- Phƣơng pháp tính giá thành 

Xuất phát từ đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá thành đã nêu 

trên, cuối mỗi tháng dựa vào kết quả tập hợp chi phí, báo cáo sản lƣợng hoàn thành, 

máy tính sẽ tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị của từng mã hàng theo phƣơng 

pháp giản đơn. Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành và giá thành đơn vị sản phẩm 

đƣợc xác định theo công thức sau: 

Tổng giá thành sản 

phẩm hoàn thành 
= 

Chi phí 

SXDD đầu kỳ 
+ 

Chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ 
- 

Chi phí SXDD 

cuối kỳ 

Giá thành đơn vị sản phẩm = 
Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 

Số lượng sản phẩm hoàn thành 

- Trình tự tính giá thành  

Sau khi đã tập hợp đƣợc chi phí sản xuất trong kỳ tại Xí nghiệp, đến cuối kỳ kế 

toán tại Xí nghiệp sẽ tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và phân bổ chi phí 

cho từng loại sản phẩm. 

Cụ thể đối với Phân xƣởng 2- Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần 

X20,những chi phí phải phân bổ cho sản phẩm đã sản xuất trong kỳ là chi phí nhân 

công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Các chi phí này sẽ đƣợc phân bổ theo tiêu 

thức nguyên vật liệu trực tiếp mà Xí nghiệp đã xuất dùng để sản xuất sản phẩm trong 

tháng. 
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- Phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho từng loại sản phẩm 

CPNCTT phân 

bổ cho từng 

loại sản phẩm 

= 

Tổng CPNCTT tại từng phân xƣởng 

× 
Chi phí NVLTT xuất 

dùng trong kỳ của 

từng loại sản phẩm 

Tổng chi phí NVLTT xuất dùng sản xuất 

của tất cả các loại sản phẩm trong kỳ 

Theo bảng lƣơng tháng 06/2014: lƣơng nhân công trực tiếp tại phân xƣởng 2 là: 

270.058.150 đồng. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của 3 sản phẩm đƣợc phân xƣởng 

2 sản xuất trong kỳ là: 

- Quân phục CSB 34.100.000 đồng 

- Lễ phục đông sĩ quan nam LQ– K03 757.541.200 đồng 

- Lễ phục hè SQ K08 CSB 2.003.350 đồng 

Lƣơng NCTT phân bổ cho Lễ 

phục đông SQ nam LQ– K03 
= 

270.058.150 
× 757.541.200 

34.100.000 + 757.541.200 + 2.003.350 

= 257.773.048 đồng 

Cách tính này đƣợc áp dụng với các khoản cơm ca, BHYT, BHXH… ta có bảng 

phân bổ chi phí nhân công trực tiếp cho từng đối tƣợng tính giá.  

Bảng 2.28. Bảng phân bổ chi phí lương công nhân trực tiếp sản xuất 

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ LƢƠNG NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 

Tháng 06 năm 2014 

Bộ phận: Phân xƣởng 2 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

TT Chi tiết Tổng 

Phân bổ 

Quân phục 

CSB 

Lễ phục đông sĩ 

quan nam LQ– 

K03 

Lễ phục SQ 

K08 CSB 

1 Lƣơng NCTT 270.058.150 11.603.410 257.773.048 681.692 

2 Cơm ca, khoản khác 630.804.520 27.103.360 602.108.857 1.592.303 

3 Trích BHXH 84.766.411 3.642.102 80.910.338 213.971 

4 Trích BHYT 14.127.735 607.017 13.485.056 35.662 

5 Trích KPCĐ 9.418.490 404.678 8.990.037 23.775 

6 Trích BHTN 4.709.245 202.339 4.495.019 11.887 

 Tổng cộng 1.013.884.551 43.562.906 967.762.355 2.559.290 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 
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- Phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm 

Tƣơng tự với cách phân bổ CPNCTT, ta có công thức phân bổ CPSXC : 

CPSXC phân 

bổ cho từng 

loại sản phẩm 

= 

Tổng CPSXC tại từng phân xƣởng 

× 

Chi phí NVLTT xuất 

dùng trong kỳ của 

từng loại sản phẩm 
Tổng CPNVLTT xuất dùng sản xuất của 

tất cả các loại sản phẩm trong kỳ 

Dùng công thức này để phân bổ CPSXC trong kỳ, ta có đƣợc Bảng phân bổ chi phí 

sản xuất chung trong tháng 06/2014. 

Bảng 2.29. Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

Tháng 06 năm 2014 

Bộ phận: Phân xƣởng 2 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

TT Chi tiết Tổng 

Phân bổ 

Quân phục 

CSB 

Lễ phục đông 

sĩ quan nam 

LQ – K03 

Lễ phục hè 

SQ K08 

CSB 

1 Chi phí nhân viên 25.810.932 1.109.001 24.636.778 65.153 

2 Chi phí vật liệu 28.524.000 1.225.572 27.226.427 72.001 

3 Chi phí CCDC 35.600.000 1.529.602 33.980.535 89.863 

4 Chi phí khấu hao 150.780.107 6.478.469 143.921.033 380.605 

5 Chi phí DV mua ngoài 12.156.280 522.311 11.603.284 30.685 

6 Chi phí khác bằng tiền 1.096.000 47.091 1.046.142 2.767 

 Tổng cộng 253.967.319 10.912.046 242.414.199 641.074 

(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Sau khi tập hợp đầy đủ các chi phí phát sinh, phân bổ chi phí, chƣơng trình sẽ tự 

động kết chuyển kết quả phân bổ. Kế toán vào phần hành Chi phí – Giá thành trong 

phần mềm kế toán, thực hiện bút toán kết chuyển tự động và tính giá thành sản phẩm. 

Máy tính sẽ tự động tính giá thành sản phẩm và cho ra thẻ tính giá thành sản phẩm. 
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Bảng 2.30. Thẻ tính giá thành sản phẩm 

Thẻ tính giá thành sản phẩm 

Tháng 06 năm 2014 

Tên sản phẩm, dịch vụ : Lễ phục đông sĩ quan nam LQ– K03 

Số lƣợng : 6.000bộ  

Chỉ tiêu Tổng số tiền 
Chia ra theo khoản mục 

CPNVLTT CPNCTT CPSXC 

CPSX dở dang đầu kỳ 1.443.450 1.153.200 204.750 85.500 

CPSX phát sinh trong kỳ 1.967.717.754 757.541.200 967.762.355 242.414.199 

Giá thành SP, DV trong kỳ 1.969.161.204 758.694.400 967.967.105 242.499.699 

CPSX dở dang cuối kỳ  - - - 

 

           Ngày…tháng…năm… 

Kế toán trƣởng                                                       Ngƣời lập 

(Ký, họ tên)                                                                        (Ký, họ tên) 

 (Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán) 

Từ đó, ta có thể thấy đƣợc tổng giá thành của 6.000 Bộ lễ phục đông sĩ quan nam 

LQ– K03 là 1.969.161.204 đồng và giá thành đơn vị của 1 bộ quân phục sẽ là: 

Giá thành đơn vị sản phẩm = 
1.969.161.204 

=  328.193 đồng 
6.000 

Nhìn chung, Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần X20 đã tổ chức 

công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là tƣơng đối hợp lý. Tuy 

nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một vài điểm cần xem xét để công tác kế toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm đƣợc hoàn thiện hơn nữa. Với mục đích đó, sau khi 

thực tập tại Xí nghiệp cũng nhƣ Công ty và kết hợp với những kiến thức đã học ở 

trƣờng, em xin mạnh dạn đƣa ra một vài kiến nghị và ý kiến của em về công tác kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở chƣơng 3: 

“Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần X20”. 
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CHƢƠNG 3.  

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP 

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP ĐO 

MAY QUÂN ĐỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN X20 

3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại xí nghiệp đo may quân đội - công ty cổ phần X20 

Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ  phần X20, 

đƣợc tiếp cận thực tế với công tác kế toán nói chung cũng nhƣ công tác kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng và đƣợc sự quan tâm, giúp đỡ tận tình 

của ban lãnh đạo Xí nghiệp, Công ty, các cô trong phòng Tài chính - kế toán đã giúp 

em có điều kiện tốt để nghiên cứu và làm quen với thực tế, củng cố thêm kiến thức đã 

học tại trƣờng và liên hệ với công tác thực tiễn. Tuy sự hiểu biết của em còn bị hạn chế 

chƣa nhiều, thời gian để tìm hiểu kỹ công tác kế toán tại Công ty vẫn còn chƣa nhiều, 

nhƣng em xin mạnh dạn trình bày một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán, đặc biệt 

là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp đo may Quân đội -  

Công ty Cổ phần X20. 

3.1.1. Những ưu điểm cơ bản 

 Về bộ máy quản lý 

Trải qua một khoảng thời gian hoạt động và phát triển khá dài, Công ty Cổ phần 

X20 đã không ngừng nỗ lực phát triển về cả quy mô sản xuất cũng nhƣ trình độ quản 

lý của các cán bộ cấp cao. Bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể các bộ 

công nhân viên đã đƣa Xí nghiệp đo may Quân đội nói riêng cũng nhƣ Công ty Cổ 

phần X20 nói chung có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Bộ quốc phòng giao 

phó cũng nhƣ các kế hoạch nhiệm vụ với các đối tác nƣớc ngoài.  

Với nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, đặc biệt khi nƣớc ta gia nhập WTO và sắp tới 

là Cộng đồng các nƣớc ASEAN, Công ty đã có những bƣớc tiến phù hợp với nhịp điệu 

đó. Công ty luôn có những định hƣớng trong ngắn hạn và dài hạn để có thể tạo ra sự 

phát triển bền vững. Từ đó, vị thế của Công ty trên thị trƣờng may mặc đƣợc khẳng 

định vững chắc, đời sống công nhân viên ngày càng đƣợc cải thiện, nâng cao.  

 Về tổ chức bộ máy kế toán 

Bộ máy kế toán của Công ty cũng nhƣ ở các Xí nghiệp thành viên hoạt động khá 

hiệu quả, đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc. Đội ngũ cán bộ kế toán đều trẻ, năng động, 

nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao nên luôn nhanh chóng thích ứng với chế độ kế 

toán mới và các ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác kế toán. Nhờ vậy, phòng 

Tài chính - Kế toán luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, đó là cung cấp thông tin 
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kịp thời, chính xác, giúp lãnh đạo công ty đánh giá đƣợc hiệu quả sản xuất kinh doanh 

trong kỳ và đề ra phƣơng hƣớng sản xuất một cách nhanh chóng và hợp lý. 

Nhìn chung, hệ thống chứng từ mà Công ty cũng nhƣ Xí nghiệp đang sử dụng đều 

phù hợp với mẫu do Bộ Tài chính ban hành. Quy trình luân chuyển chứng từ tại Công 

ty đƣợc kiểm soát khá chặt chẽ, giúp cho ban Giám đốc và Kế toán trƣởng theo dõi sát 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bên cạnh đó, việc áp dụng hình thức nhật ký chung 

trong điều kiện công ty đã sử dụng phần mềm kế toán là hoàn toàn hợp lý vì nó đảm 

bảo yêu cầu chính xác, nhanh chóng của việc xử lý và cung cấp thông tin kế toán. 

Hệ thống sổ sách tại Xí nghiệp đo may Quân đội và Công ty Cổ phần X20 hiện 

nay tƣơng đối hoàn chỉnh, điều này giúp cho việc theo dõi, quản lý chi tiết các thông 

tin về các nghiệp vụ phát sinh, từ đó đảm bảo cung cấp thông tin một cách đầy đủ theo 

từng yêu cầu quản lý của công ty cũng nhƣ các bên liên quan. 

 Về công tác tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

Công ty Cổ phần X20 nhận thức đƣợc ý nghĩa quan trọng của việc tiết kiệm chi phí 

sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhƣng không làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm 

sản xuất do đó, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm rất đƣợc 

quan tâm chú ý và nhận đƣợc sự chỉ đạo thƣờng xuyên của các cấp lãnh đạo. 

- Việc quản lý chi phí nguyên vật liệu theo định mức là hoàn toàn phù hợp với đặc 

điểm của ngành may mặc. Định mức chi phí nguyên vật liệu cho mỗi sản phẩm đã 

đƣợc Phòng Kỹ thuật - Công nghệ xây dựng cụ thể và khá chính xác. Bằng việc nghiên 

cứu và xây dựng một hệ thống định mức tiêu hao tƣơng đối chuẩn xác nên việc quản 

lý vật liệu đƣợc tiến hành chặt chẽ ngay từ khâu cấp phát, do đó trong quá trình sản 

xuất, số hao hụt hay dƣ thừa nguyên vật liệu là rất ít. Ngoài ra, nhờ có hệ thống định 

mức vật tƣ chuẩn nên việc tính giá thành sản phẩm của công ty cho khoản mục nguyên 

vật liệu đƣợc tiến hành đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. 

- Xí nghiệp đo may Quân đội nói riêng và Công ty Cổ phần X20 nói chung hiện 

nay đang áp dụng hình thức trả lƣơng theo sản phẩm cho công nhân sản xuất. Lƣơng 

sản phẩm cho công nhân sản xuất đƣợc tính toán dựa trên đơn giá nhân công định mức 

đã xây dựng trên mức độ khó của từng công đoạn sản xuất sản phẩm, do đó không 

những đảm bảo việc phân phối tiền lƣơng cho công nhân đƣợc công bằng, phản ánh 

chính xác sức lao động và trình độ tay nghề của từng ngƣời lao động. Vì vậy, cách trả 

lƣơng này có tác dụng khuyến khích công nhân lao động, nâng cao năng suất. 

- Công ty tập hợp chi phí sản xuất chung theo từng khoản mục nhỏ, điều này giúp 

công ty có thể theo dõi chi tiết từng chi phí phát sinh trong kỳ. Mọi chứng từ liên quan 

đến chi phí sản xuất chung tại các phân xƣởng đều đƣợc ký duyệt chặt chẽ, nhằm đảm 
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bảo các chi phí phát sinh là hợp lý và tiết kiệm,nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

3.1.2. Những vấn đề còn tồn tại và nhược điểm cần khắc phục 

Bên cạnh những ƣu điểm trong công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội cũng nhƣ tại Công ty đã có tác 

dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh thì vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế nhất định cần phải hoàn 

thiện để nâng cao hiệu quả của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm. 

Về bộ máy kế toán  

Hiện nay trong bộ máy kế toán của Xí nghiệp, kế toán tiền mặt đang kiêm luôn 

nhiệm vụ là thủ quỹ. Điều này đã vi phạm vào nguyên tắc bất kiêm nhiệm trong kế 

toán. Nó có thể làm gia tăng những sai phạm liên quan đến tài chính của Xí nghiệp, 

Công ty hoặc nếu không thì có thể dẫn đến những sai sót liên quan đến việc thu chi 

nếu kế toán có hành vi gian lận, không trung thực trong quá trình làm việc. 

Về việc xác định số khấu hao trích hàng tháng 

Hiện nay vào đầu mỗi năm, Xí nghiệp thành viên sẽ dựa trên kế hoạch tăng giảm 

tài sản cố định và các số liệu về nguyên giá, số năm sử dụng của từng tài sản cố định 

để tính ra số khấu hao cần trích cho cả năm trình lên Công ty cổ phần X20 để xét 

duyệt. Sau đó, căn cứ vào tổng số khấu hao đƣợc duyệt và kế hoạch tăng giảm tài sản 

cố định của năm đó để tính số khấu hao cần trích cho cả năm và chia đều cho từng 

tháng. Cuối năm, căn cứ vào số tài sản thực tế tăng giảm trong năm đó để điều chỉnh 

khấu hao.  

Việc tính khấu hao nhƣ vậy thực sự còn nhiều điểm chƣa hợp lý vì nó không phản 

ánh kịp thời tình hình tăng giảm khấu hao trong từng tháng và làm chi phí khấu hao ở 

tháng 12 không ổn định (Có thể rất cao hoặc rất thấp), kết quả là sẽ làm giá thành sản 

phẩm ở tháng 12 cũng không chính xác. Bên cạnh đó, hiện nay do đặc điểm cách trích 

khấu hao hàng tháng nhƣ vậy mà Bảng tính và phân bổ khấu hao tại Xí nghiệp vẫn 

chƣa thể hiện đƣợc chi tiết sự tăng, giảm của TSCĐ. Ngoài ra, việc xác định khấu hao 

này làm cản trở việc theo dõi chi tiết tình hình quản lý sử dụng tài sản ở các xí nghiệp, 

không phản ánh đƣợc nhân tố năng suất lao động, công suất ảnh hƣởng đến giá thành 

sản phẩm. 
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3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại xí nghiệp đo may Quân đội - Công ty cổ phần X20 

3.2.1. Ý kiến về tổ chức bộ máy kế toán 

Về tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần X20 

nhƣ đã nêu trên đã vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm. Theo luật kế toán thì kế toán 

tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công nợ hay thu chi đều không đƣợc làm thủ quỹ. Chính 

vì vậy, để có thể tránh việc vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm cũng nhƣ giảm thiểu 

các sai sót, gian lận trong kế toán, Bộ máy kế toán tại Xí nghiệp cần tách riêng nhiệm 

vụ của kế toán tiền mặt với thủ quỹ.  

3.2.2. Ý kiến về việc xác định số khấu hao trích hàng tháng 

Nhƣ đã trình bày ở trên, do đầu mỗi năm, công ty đều phải dựa vào kế hoạch tăng 

giảm khấu hao và nguyên giá mỗi tài sản để có thể tính khấu hao cho toàn bộ tài sản, 

từ đó trình lên cấp trên duyệt chính vì vậy, việc dàn đều khấu hao cho từng tháng là có 

thể chấp nhận đƣợc. Với cách tính này, việc xác định khấu hao hàng tháng là việc khá 

dễ dàng do đã đƣợc xác định trƣớc. Nhƣng bên cạnh đó, cách tính khấu hao này cũng 

có khá nhiều nhƣợc điểm. 

Theo em, Công ty không nên dựa vào kế hoạch tăng giảm tài sản cố định để ƣớc 

tính số khấu hao cần trích. Hàng tháng, căn cứ vào tình hình thực tế tăng giảm tài sản 

cố định thì các Xí nghiệp thành viên tiến hành trích hoặc thôi trích khấu hao cho tháng 

đó. Theo cách này, phần khấu hao thực tế đƣợc trích sẽ đƣợc phản ánh đúng, kịp thời 

tình hình tăng giảm tài sản đồng thời góp phần ổn định giá thành sản phẩm hoàn thành 

của các tháng, đặc biệt là những tháng cuối năm. 

Từ những góp ý trên, để có thể phù hợp với cách tính khấu hao này, đồng thời giúp 

cho việc theo dõi khấu hao tại Xí nghiệp đƣợc cụ thể, rõ ràng và chi tiết hơn đồng thời 

vẫn đùng theo mẫu của Bộ Tài chính. Em xin lập lại Bảng tính và phân bổ khấu hao 

TSCĐ trong tháng 06/2014 tại Xí nghiệp đo may Quân đội nhƣ sau: 
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Bảng 3.1. Bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 06 năm 2014 

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ 

Chỉ tiêu 

Ngày bắt 

đầu sử dụng 

hoặc ngừng 

sử dụng 

Tỷ lệ KH 

hoặc thời 

gian sử 

dụng 

                      Nơi sử dụng 

 

Toàn Xí nghiệp 

TK 627 – CPSX chung TK 641 

CPBH 

TK 642 

CPQLDN 

Nguyên giá Số khấu hao PX1 PX2 … 

I. Số khấu hao trích trong tháng 05    606.381.915 152.838.504 150.780.107    

II. Số KHTSCĐ tăng trong tháng 06    8.125.350 - 3.841.250    

   1. KH TSCĐ tăng trong tháng 05   - - - -    

   2. KH tăng trong tháng 06    8.125.350 - 3.841.250    

- Máy móc, thiết bị   329.350.000 3.841.250      

        + Máy vắt sổ JUKI (5 máy) 10/06 5 năm 329.350.000 3.841.250 - 3.841.250    

- …………….          

III. Số KH TSCĐ giảm trong tháng 06    3.248.500 - -    

   1. KH TSCĐ giảm trong tháng 05    3.248.500 - -    

- Máy móc, thiết bị   37.195.000 279.962      

         + Máy may BROTHER 21/05 5 năm 37.195.000 279.962      

- ………………          

   2. KH giảm trong tháng 06   - - - -    

IV. Số khấu hao phải trích tháng 06    611.258.765 152.838.504 154.621.357    
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Từ bảng tính và phân bổ khấu hao trên, kế toán tại Xí nghiệp có thể lên sổ chi tiết 

của TK 62742 để có thể theo dõi khấu hao phát sinh tại phân xƣởng 2 trong tháng 

06/2014 vừa qua.  

Bảng 3.2. Sổ chi tiết tài khoản Chi phí khấu hao TSCĐ tại phân xưởng 2 

Sau khi lên Sổ chi tiết và Sổ nhật ký chung, cuối kỳ kế toán tại Xí nghiệp sẽ gửi dữ 

liệu lên Công ty để từ đó, kế toán tại Công ty lên Sổ cái. Sổ cái sao khi có sự điều 

chỉnh cách tính khấu hao tại Xí nghiệp đo may Quân đội nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 62742 – Chi phí khấu hao TSCĐ – Phân xƣởng 2 

Tháng 06 năm 2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

  
 

Dƣ đầu kỳ    

30/06 BPBKH 30/06 
Trích KH nhà cửa, vật kiến 

trúc 
214 5.241.734  

30/06 BPBKH 30/06 Trích KH máy móc thiết bị 214 98.416.700  

30/06 BPBKH 30/06 
Trích KH phƣơng tiện vận 

tải 
214 797.523  

… … … … …   

   Kết chuyển cuối kỳ 1542  154.621.357 

   Cộng phát sinh  154.621.357 154.621.357 

   Số dƣ cuối kỳ    
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Bảng 3.3. Sổ cái tài khoản chi phí sản xuất chung 

Công ty Cổ phần X20 

SỔ CÁI 

Tài khoản: 627 – Chi phí sản xuất chung 

Từ ngày 01/06/2014 đến 30/06/2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

ĐỐI 

ỨNG 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Dƣ đầu kỳ    

30/06 PX 54/06 07/06 Xuất NVL SX- XNĐMQĐ 152 3.526.500  

30/06 PX 57/06 08/06 Xuất NVL SX- XNĐMQĐ 152 2.165.300  

… … … … …  … 

30/06 PX 60/06 11/06 Xuất công cụ cho PX 153 256.000  

30/06 000521 12/06 
CPDV mua ngoài 

XNĐMQĐ 
1111 686.000  

… … … … …  … 

30/06 1159273 30/06 Tiền điện T6 XNĐMQĐ 112 28.584.350  

30/06 0478723 30/06 Tiền nƣớc T6 XNĐMQĐ 112 15.283.500  

… … … … …  … 

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC- XNĐMQĐ  334 90.384.252  

30/06 BPBTL 30/06 CPNCSXC- XNĐMQĐ  338 12.356.726  

30/06 BPBKH 30/06 Trích KH tại XNĐMQĐ 214 582.173.794  

… … … … …  … 

   Kết chuyển cuối kỳ 154  6.171.806.738 

   Tổng số phát sinh  
6.171.806.73

8 
6.171.806.738 

   Dƣ cuối kỳ    
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Cuối kỳ, sau khi tập hợp chi phí sản xuất, kế toán sẽ phân bổ chi phí cho từng loại 

sản phẩm. Vậy chi phí khấu hao phân bổ cho từng loại sản phẩm sau khi có sự điều 

chỉnh cách tính khấu hao là: 

                               =  147.587.542 đồng 

Khi đó, bảng phân bổ chi phí sản xuất chung mới là: 

Bảng 3.4. Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung 

BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

Tháng 06 năm 2014 

Bộ phận: Phân xƣởng 2 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

TT Chi tiết Tổng 

Phân bổ 

Quân phục 

CSB 

Lễ phục đông 

sĩ quan nam 

LQ – K03 

Lễ phục hè 

SQ K08 

CSB 

1 Chi phí nhân viên 25.810.932 1.109.001 24.636.778 65.153 

2 Chi phí vật liệu 28.524.000 1.225.572 27.226.427 72.001 

3 Chi phí CCDC 35.600.000 1.529.602 33.980.535 89.863 

4 Chi phí khấu hao 154.621.357 6.643.513 147.587.542 390.302 

5 Chi phí DV mua ngoài 12.156.280 522.311 11.603.284 30.685 

6 Chi phí khác bằng tiền 1.096.000 47.091 1.046.142 2.767 

 Tổng cộng 257.808.569 11.077.090 246.080.708 650.771 

Sau khi phân bổ và lập đƣợc bảng phân bổ chi phí, ta sẽ xác định đƣợc giá thành 

và giá thành đơn vị của sản phẩm.  

 

 

CP khấu hao phân 

bổ cho Lễ phục 

đông sĩ quan nam 

LQ – K03 

= 

154.621.357 

× 757.541.200 

34.100.000 + 757.541.200 + 2.003.350 
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Bảng 3.5. Thẻ tính giá thành sản phẩm 

Thẻ tính giá thành sản phẩm 

Tháng 06 năm 2014 

Tên sản phẩm, dịch vụ : Lễ phục đông sĩ quan nam LQ– K03 

Số lƣợng : 6.000bộ  

Chỉ tiêu Tổng số tiền 
Chia ra theo khoản mục 

CPNVLTT CPNCTT CPSXC 

CPSX dở dang đầu kỳ 1.443.450 1.153.200 204.750 85.500 

CPSX phát sinh trong kỳ 1.971.384.263 757.541.200 967.762.355 246.080.708 

Giá thành SP, DV trong kỳ 1.972.827.713 758.694.400 967.967.105 246.151.890 

CPSX dở dang cuối kỳ  - - - 

 

                                                             Ngày…tháng…năm… 

Kế toán trƣởng                                                                    Ngƣời lập 

(Ký, họ tên)                                                                       (Ký, họ tên) 

 

Từ đó, ta có thể thấy đƣợc tổng giá thành của 6.000 Bộ lễ phục đông sĩ quan nam 

LQ– K03 là 1.972.827.713 đồng và giá thành đơn vị của 1 bộ quân phục sẽ là: 

Giá thành đơn vị sản phẩm = 
1.972.827.713 

=  328.805 đồng 
6.000 

Khi đó, tổng giá thành sản xuất cũng nhƣ giá thành sản phẩm bị thay đổi và sẽ có 

kết quả chính xác hơn. 

Đây chính là giá trị sản phẩm nhập kho của Bộ lễ phục đông sĩ quan nam LQ – 

K03 đƣợc sản xuất tại phân xƣởng 2 – Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần 

X20 trong tháng 06 nếu thực hiện theo kiến nghịtrên. Kiến nghị trên giúp cho giá 

thành sản phẩm đƣợc chính xác hơn. Từ đó, Xí nghiệp đo may Quân đội nói riêng 

cũng nhƣ Công ty Cổ phần X20 nói chung sẽ có những định hƣớng chính xác hơn 

trong thực hiện và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 
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KẾT LUẬN 

Đối với mọi doanh nghiệp thì mục tiêu lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu, đặc 

biệt là trong nền kinh tế thị trƣờng ngày nay. Chính vì vậy việc theo dõi và quản lý chi 

phí sản xuất, giá thành sản phẩm đồng thời cải tiến chất lƣợng sản phẩm từ đó nâng 

cao hiệu quả kinh doanh là điều vô cùng quan trọng với các công ty sản xuất. Đóng 

góp phần không nhỏ vào việc phát triển này không thể không kể đến công tác hạch 

toán kế toán. Nhờ có những số liệu, báo cáo do kế toán cung cấp, nhà quản lý sẽ có 

những kế hoạch sản xuất phù hợp, chiến lƣợc tổ chức sản xuất lâu dài và những định 

hƣớng đúng đắn trong tƣơng lai cho doanh nghiệp.  

Qua một thời gian thực tập tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần 

X20, em đã có cơ hội áp dụng kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng vào thực tiễn, đặc biệt 

là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Từ đó có thể củng cố thêm kiến 

thức đã học và tìm hiểu về thực tế công tác kế toán tại Công ty, biết thêm về thực tế đa 

dang, phong phú và phức tạp hơn nhiều. 

Trên đây là toàn bộ bài khóa luận của em với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội – Công ty Cổ phần 

X20”. Để có đƣợc kết quả này là nhờ sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của cô giáo Th.s Vũ 

Thị Kim Lan cùng với sự giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính – Kế toán của Xí 

nghiệp cũng nhƣ tại Công ty. Qua đó em đã có điều kiện tìm hiều kỹ hơn những vấn đề 

lý luận và thực tiễn về công tác kế toán của Công ty, từ đó thấy đƣợc những ƣu, nhƣợc 

điểm và mạnh dạn đƣa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp đo may Quân đội – 

Công ty Cổ phần X20. 

Mặc dù đã cố gắng, song do em còn thiếu kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập 

có hạn nên bài khóa luận không thể tránh những sai sót nhất định. Vì vậy, em kính 

mong nhận đƣợc sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô và các anh chị trong phòng Tài 

chính – Kế toán của Công ty để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo Th.s Vũ Thị Kim 

Lan, ngƣời đã chỉ bảo và giúp đỡ em tận tình trong quá trình thực hiện bài khóa luận 

này và em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo trong Bộ môn kinh tế trƣờng Đại học 

Thăng Long cùng các anh chị phòng Tài chính – Kế toán tại Xí nghiệp đo may Quân 

đội – Công ty Cổ phần X20 đã tạo mọi điều kiện hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong quá 

trình thực tập vừa qua. 

   Hà Nội, ngày 25  tháng 10  năm 2014     

                                                                                               Sinh viên 

   Nguyễn Ngọc Huyền 



 

 

 

PHỤ LỤC 

Công ty Cổ phần X20 

Xí nghiệp đo may Quân đội 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/06/2014 đến 30/06/2014 

Đơn vị tính: Việt Nam đồng 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Trang trƣớc mang sang  … … 

… … … …. … … … 

02/06 PX 45/06 02/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 6.154.350  

02/06 PX 45/06 02/06 Xuất công cụ cho PX2 242  6.154.350 

… …. … … … … … 

03/06 PX 46/06 03/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 6.971.580  

03/06 PX 46/06 03/06 Xuất công cụ cho PX2 153  6.971.580 

03/06 PX 47/06 03/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
62722 6.523.486  

03/06 PX 47/06 03/06 
Xuất NVL tại PX2 sản 

xuất chung tại PX2 
15204  6.523.486 

… …. … … … … … 

05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 6212 347.613.400  

05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15201  335.784.000 

05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15202  2.512.000 

05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15203  3.231.000 

05/06 PX 52/06 05/06 Xuất NVL sản xuất 15205  6.086.400 

   Cộng chuyển trang sau  … … 
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Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Trang trƣớc mang sang  … … 

… … … …. … … … 

07/06 PX 54/06 07/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
62722 3.526.500  

07/06 PX 54/06 07/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
15206  3.526.500 

… … … …. … … … 

08/06 PX 57/06 08/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
62722 2.165.300  

08/06 PX 57/06 08/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
15203  2.165.300 

… …. … … … … … 

09/06 PX 58/06 09/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 8.402.713  

09/06 PX 58/06 09/06 Xuất công cụ cho PX2 242  8.402.713 

… …. … … … … … 

10/06 PX 59/06 10/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
62722 5.930.442  

10/06 PX 59/06 10/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
15206  5.930.442 

… …. … … … … … 

11/06 PX 60/06 11/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 256.000  

11/06 PX 60/06 11/06 Xuất công cụ cho PX2 153  256.000 

   Cộng chuyển trang sau  … … 



  

 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Trang trƣớc mang sang  … … 

… …. … … … … … 

12/06 0000521 12/06 Chi phí tiếp khách 62782 686.000  

12/06 0000521 12/06 Chi phí tiếp khách 1111  686.000 

… …. … … … … … 

16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 6212 409.927.800  

16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15201  391.748.000 

16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15202  2.700.400 

16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15203  9.393.000 

16/06 PX 63/06 16/06 Xuất kho NVL sản suất 15205  6.086.400 

… …. … … … … … 

16/06 PX 65/06 16/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 5.284.325  

16/06 PX 65/06 16/06 Xuất công cụ cho PX2 153  5.284.325 

… …. … … … … … 

18/06 PX 69/06 18/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 7.278.532  

18/06 PX 69/06 18/06 Xuất công cụ cho PX2 242  7.278.532 

… …. … … … … … 

24/06 PX 71/06 24/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
62722 2.841.372  

24/06 PX 71/06 24/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
15201  2.841.372 

   Cộng chuyển trang sau  … … 
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Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Trang trƣớc mang sang  …. …. 

… …. … … … … … 

25/06 PX 72/06 25/06 Xuất công cụ cho PX2 62732 1.252.500  

25/06 PX 72/06 25/06 Xuất công cụ cho PX2 153  1.252.500 

… …. … … … … … 

26/06 0001352 26/06 Chi phí tiếp khách 62782 410.000  

26/06 0001352 26/06 Chi phí tiếp khách 1111  410.000 

… …. … … … … … 

28/06 PX 80/06 28/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
62722 7.536.901  

28/06 PX 80/06 28/06 
Xuất NVL sản xuất 

chung tại PX2 
15203  7.536.901 

… …. … … … … … 

30/06 1159273 30/06 Tiền điện tháng 06 -PX2 62772 5.193.526  

30/06 1159273 30/06 Tiền điện tháng 06 -PX2 133 519.353  

30/06 1159273 30/06 Tiền điện tháng 06 -PX2 112  5.712.879 

… …. … … … … … 

30/06 0478723 30/06 Tiền nƣớc tháng 06 -PX2 62772 3.057.250  

30/06 0478723 30/06 Tiền nƣớc tháng 06 -PX2 133 138.966  

30/06 0478723 30/06 Tiền nƣớc tháng 06 -PX2 112  3.196.216 

… …. … … … … … 

   Cộng chuyển trang sau  … … 



  

 

 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

tài 

khoản 

Số phát sinh 

SH NT Nợ Có 

   Trang trƣớc mang sang  … …. 

… …. … … … … … 

30/06 4539122 30/06 
Tiền điện thoại tháng 

06 - PX2 
62772 2.640.104  

30/06 4539122 30/06 
Tiền điện thoại tháng 

06 - PX2 
133 264.010  

30/06 4539122 30/06 
Tiền điện thoại tháng 

06 - PX2 
112  2.904.114 

… …. … … … … … 

30/06 0328384 30/06 
Tiền internet tháng 06 - 

PX2 
62772 1.265.320  

30/06 0328384 30/06 
Tiền internet tháng 06 - 

PX2 
133 126.532  

30/06 0328384 30/06 
Tiền internet tháng 06 - 

PX2 
112  1.391.852 

… …. … … … … … 

30/06 BPBKH 30/06 Khấu hao TSCĐ tại PX2 62742 150.780.107  

30/06 BPBKH 30/06 Khấu hao TSCĐ tại PX2 214  150.780.107 

… …. … … … … … 

       

       

       

   Cộng chuyển trang sau  … … 
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Chứng từ 

Diễn giải 
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khoản 
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   Trang trƣớc mang sang  … …. 

… …. … … … … … 

30/06 BPBTL 30/06 CPNCTT - PX2 6222 1.013.884.551  

30/06 BPBTL 30/06 - Lƣơng  3341  270.058.150 

30/06 BPBTL 30/06 - Cơm ca 3349  630.804.520 

30/06 BPBTL 30/06 - KPCĐ  3382  9.418.490 

30/06 BPBTL 30/06 - BHXH 3383  84.766.411 

30/06 BPBTL 30/06 - BHYT 3384  14.127.735 

30/06 BPBTL 30/06 - BHTN 3389  4.709.245 

… … … … … … … 

30/06 BPBTL 30/06 CPQLPX - PX2 62712 25.810.932  

30/06 BPBTL 30/06 - Lƣơng  3341  21.604.652 

30/06 BPBTL 30/06 - Cơm ca 3349  955.000 

30/06 BPBTL 30/06 - KPCĐ 3382  270.940 

30/06 BPBTL 30/06 - BHXH 3383  406.410 

30/06 BPBTL 30/06 - BHYT 3384  2.438.460 

30/06 BPBTL 30/06 - BHTN 3389  135.470 

… … … … … ... … 

       

       

   Cộng chuyển trang sau  … … 
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Chứng từ 

Diễn giải 
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   Trang trƣớc mang sang  … … 

… …. … … … … … 

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNVLTT 

PX2 
1542 967.826.550  

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNVLTT 

PX2 
6212  967.826.550 

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNCTT 

PX2 
1542 1.013.884.551  

30/06 PKT 30/06 
Kết chuyển CPNCTT 

PX2 
6222  1.013.884.551 

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 1542 253.967.319  

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62712  25.810.932 

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62722  28.524.000 

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62732  35.600.000 

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62742  150.780.107 

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62772  12.156.280 

30/06 PKT 30/06 Kết chuyển CPSXC PX2 62782  1.096.000 

… … … … … … … 

30/06 PKT 30/06 Nhập kho TP LQ – K03 155 1.969.161.204  

30/06 PKT 30/06 Nhập kho TP LQ – K03 1542  1.969.161.204 

… … … … … … … 

   Cộng chuyển trang sau  …. …. 

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán) 
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